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“VỤ GALILÊ” VÀ NHỮNG UẨN KHÚC

Năm 1623, đồng hương và là bạn của Galilê là Malfeo Barberini, 55 tuổi, ở Firenze được bầu làm giáo hoàng, với hiệu là Urbanô VIII. Urbanô VIII có sức khoẻ phi thường. Sức khoẻ đó đã giúp ngài lướt được bệnh sốt rét trong lúc ít nhất tám vị hồng y đã chết vì nó. Bệnh sốt rét này các vị đã nhiễm phải trong thời gian họp mật viện để bầu giáo hoàng. Urbanô VIII chả mấy khi triệu tập đoàn hồng y, vì vẫn cho rằng mình thông thái hơn tất cả những vị đó hợp lại. Ngài cũng chẳng nghĩ ngợi gì trong việc cho phép người ta tạc tượng mình dựng ở Kapitol. Khi được nhắc nhở rằng theo một dụ năm 1590 thì chỉ sau khi giáo hoàng mất người ta mới quyết định xem có nên tạc tượng hay không, ngài bảo dụ đó không ăn nhập gì đối với ông cả.

Galilê đặt tất cả hy vọng vào Urbanô và đề tặng ngài cuốn sách mới “Cái cân vàng” của mình. Sách được Giáo hoàng khen và được uỷ ban kiểm duyệt cho phép in. Thế là có một giáo chủ xem ra muốn tin "Quả đất quay" (Frank). Chính Urbanô VIII một lần đã nói với Linh mục Đaminh Campanella: “Nếu mà là Ta thì đã không có vụ xử năm 1616”.  Cũng chính Urbanô VIII trong một tông thư ngắn đã mô tả Galilê là một nhân vật “vinh quang toả tận trời và xuyên thấu địa cầu”. 

Galilê vội vã tới Rôma và được Giáo hoàng tiếp chuyện riêng tới 6 lần. Dù vậy, cuối cùng Giáo hoàng đã tuyên bố không chấp nhận lí thuyết mới đó vì còn thiếu chứng cứ. Và rằng ngài chối từ nó trong tư cách một nhà khoa học chứ không phải là một giáo hoàng.

Galilê không nản chí

Năm 1629, Galilê hoàn thành tác phẩm “Nói chuyện về hai hệ thống thế giới lớn”, trong đó một lần nữa ông trình bày tóm tắt những kiến thức của mình. Năm sau, ông trở lại Rôma để xin uỷ ban kiểm duyệt cho phép in. Urbanô VIII thân mật yêu cầu ông nên trình bày hệ thống vũ trụ của Kopernikus như là một giả thuyết thuần tuý toán học chứ không phải triết học. Và nếu ông chấp nhận đề nghị đó thì sẽ chẳng ai cản trở việc in ấn.

Galilê sửa lại một số chỗ không quan trọng và thêm: “Dĩ nhiên Chúa cũng có thể tạo thế giới khác hơn khả năng hiểu biết của con người. Quyền năng của Ngài cũng có thể làm chuyện mà trí hiểu con người cho là hoàn toàn vô lý”. Câu cuối này đã như một nhát đao bổ xuống Giáo hoàng và uỷ ban. Họ cho rằng ông vẫn bám vào thế giới “vô lý” của mình. Galilê cũng gọi những đối thủ mình là những “người lùn trí tuệ”, những “thụ tạo vật dở”. Điều này dĩ nhiên càng làm tăng mối nghi kỵ sẵn có giữa hai phía.

Kết án

Vì Rôma chần chờ mãi không trả lời đơn xin in, uỷ ban kiểm duyệt ở Firenze cho phép in. Tác phẩm xuất hiện năm 1632. Rôma phản đối và cấm bán. Những người chống Gali lê đã vận động được Giáo hoàng theo họ, cho triệu Galilê về Rôma để hạch tội đã không thi hành lệnh cấm năm 1616.

Galilê tới Rôma ngày 20-1-1633 và ngày 12-4 ra trước toà thẩm tra. Ngày 22-6-1633, toà kết ông tội rối đạo. Galilê thề từ bỏ lý thuyết của mình và sách ông bị cấm. Qua sự can thiệp của một người nào đó - Giáo hoàng? - bản án tù chung thân được đổi thành quản thúc tại gia ở Acetri gần Firenze. Trước khi về đó sống hết phần đời còn lại, Galilê đáp lời mời tới dinh của một học trò cũ là Tổng Giám mục Giáo phận Siena ở chơi cho tới cuối năm. 

Ở Acetri, Galilê vẫn được tiếp khách và viết thư, nhưng không còn được tiếp tục dạy học. Dù bị quản thúc, ông vẫn được tới thăm con gái mình là một nữ tu trong một tu viện gần đó. Toà thẩm tra bắt nữ tu này mỗi ngày phải đọc một ca vịnh để đền tội cho cha và phải đọc trong 3 năm liền. Năm 1637, Galilê bị mù, sau khi bất tuân lệnh cấm ra thêm một cuốn sách nữa. Ông mất năm 1642, lúc 78 tuổi. Mãi tới năm 1835 các sách ông mới được xoá khỏi danh mục sách cấm. 

Theo nhà giáo sử H. Jedin, lầm lẫn quan trọng nhất của Galilê là “đã tự ôm vào mình việc giải quyết những mâu thuẫn giữa tri thức khoa học của mình và mạc khải Sách Thánh, thay vì để cho các nhà thần học giải quyết”. Dù vậy, Galilê đã đi trên con đường đúng, khi ông chỉ cho thấy tính cách vượt văn hoá của Sách Thánh và cho rằng đức tin không bị trói buộc bởi một nền văn hoá nhất định nào. Galilê đã không thách đố đức tin, ông chỉ thách đố một nền văn hoá.

Những gì cần tìm hiểu thêm đàng sau vụ án

Thời Trung Cổ không có một làn ranh giữa tôn giáo và chính trị cũng như giữa tôn giáo và khoa học. Chỉ lúc bước vào thời mới với phong trào tục/đời hoá thì tôn giáo mới hết toả trùm các lĩnh vực đời sống.

Tiến trình đời hoá cuộc sống chính trị bắt nguồn từ tư tưởng của Marsilius Padua và của William Ockham, khi họ hô hào ông hoàng Ludwig đất Bayern chống lại Giáo hoàng Gioan XXII. Một trong những cao điểm của tiến trình đó được thấy qua “Dụ vàng” của hoàng đế Karl IV (1356) dành lại quyền bầu vua nước Đức cho các vương công[1] Đức. Tiếp đó là việc hình thành chủ nghĩa quân chủ chuyên chế. Chủ nghĩa này xé nền thống nhất của một “Tây phương” thời Trung Cổ ra thành nhiều quốc gia dân tộc nhỏ khiến giáo hoàng không còn tạo được ảnh hưởng trên các nước này nữa. Cũng trong bối cảnh đó thoả ước “Hoà bình tôn giáo Augsburg” tại Đức được ký mà chẳng cần ý kiến của giáo hoàng gì cả, cũng như Ferdinand I người Áo được đội mũ hoàng đế nước Đức mặc những phản đối của giáo hoàng. Cuối cùng, hoàng đế dòng họ Habsburg của Đức, “Vua Kitô hữu trên hết các Kitô hữu” (rex christianissimus) của Pháp, “Vua Công giáo” (rex catholicus) của Tây Ban Nha nắm được cả quyền phủ quyết trong việc bầu giáo hoàng, họ có thể loại trừ ứng viên nào không ưa đối với họ. Hoàng đế Franz Joseph là người sử dụng quyền phủ quyết đó lần cuối vào năm 1903. Giáo hoàng Piô X cuối cùng đã xoá bỏ quyền này. Quyền uy chính trị của giáo hoàng chấm dứt hẳn từ đó; thế giới đã “trưởng thành”. Từ thế kỷ 17 trở đi, diễn biến lịch sử nằm trong tay các nhà chính trị chứ không còn trong tay giáo hoàng nữa. Đó là một thử thách nặng nề nhất cho ngai giáo hoàng, cho đến khi các vị này ý thức được đâu là sứ mệnh đích thực của mình và chuyển từ tâm thức cầm quyền thế gian sang làm kẻ dẫn đường thế gian về mặt đạo lý.

Kể từ sau “vụ Galilê" ngành khoa học tự nhiên tách hẳn khỏi mọi “đỡ đầu” của Giáo Hội và đi theo con đường riêng của mình, mặc dù các nhà khoa học đầu tiên đó là những người của Giáo Hội và là những kẻ đã lập nền tảng cho khoa học tự nhiên ở Âu châu. Chính Giáo Hội đã dọn đường cho họ vào lĩnh vực này, khi Giáo Hội lột hết chất huyền thoại của thế giới quan Hylạp. Giáo Hội đã phủ nhận niềm tin của người Hylạp vào ảnh hưởng của các thiên thể trên con người, đã xoá bỏ niềm tin của họ vào một sự “tái sinh đời đời” và đã vượt thắng được giáo huấn “tất cả đều đầy thần linh” của Thales (người Hylạp); cũng vì chống lại niềm tin này mà người ta gọi những Kitô hữu đầu tiên là những kẻ “vô thần”.

Một đồng hoá thiếu khôn ngoan

Nhưng đối với Kitô hữu, thế giới vẫn là do Chúa tạo dựng, do Ngài điều khiển và lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy nó vẫn phải được diễn dịch theo cái nhìn của Giáo Hội. Và nhiệm vụ của toà thẩm tra là canh chừng không để ai vượt ra ngoài khuôn khổ suy tư đó. Sở dĩ xảy ra vụ Galilê là vì Giáo Hội, cho dù đã thoát được ra khỏi thế giới huyền hoặc của người Hylạp, vẫn còn bám vào những cái được coi là “thực tại” không kém mang tính tuỳ thuộc văn hoá. Đó là những “thực tại” như mặt trời xoay quanh quả đất, Chúa dựng nên tạo vật trong vòng 6 ngày, chính Chúa trực tiếp tạo nên mọi loài và “thở hơi” cho loài người, bệnh là do quỉ ma gây nên, sao băng là những hiện tượng kỳ lạ do Chúa làm nên.

Lầm lẫn của Giáo Hội thời đó là đã đồng hoá cái vũ trụ quan đương thời vào đức tin Kitô giáo. Với hậu quả là hễ ai bước ra khỏi vũ trụ quan đó thì bị kết tội rối đạo. Giả như Galilê đã thành công bứng sự đồng hoá kia ra khỏi đức tin Kitô giáo thì có lẽ đã chẳng xảy ra chủ nghĩa tục hoá, một chủ nghĩa cuối cùng đã chống lại Giáo Hội và tôn giáo và kết thúc trong chủ nghĩa duy vật. Giáo Hội, với cái biết hạn chế thời đó, đã “kết án” những kiến thức khoa học đúng đắn thế nào, thì ngày nay chủ nghĩa duy vật cũng chối từ Thiên chúa như vậy. Trước đây, Giáo Hội đã vượt quá quyền hạn mình khi phủ nhận tất cả những gì xem ra nghịch với Sách Thánh. Ngày nay, chủ nghĩa duy vật cũng vượt khỏi quyền hạn nó khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên chúa, bởi lẽ theo nó sự hiện hữu này không chứng minh được bằng toán học, vật lý hay hoá học.
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NĂM 1683, QUÂN HỒI GIÁO BỊ CHẶN ĐỨNG HOÀN TOÀN Ở WIEN

Một chuỗi thành luỹ kiên cố từ Belgrad tới Wien vẫn không cản được bước tiến của quân Thổ Nhĩ Kì Hồi giáo. Đạo quân này đã tránh các đồn luỹ đó và tiến tới Wien sớm hơn dự tính. Dân Wien hoảng hốt. Chuông của quân Hồi vang lên sáng chiều. Từng đoàn người ty nạn từ các vùng phụ cận đổ xô vào thành phố. Hoàng đế Leopold I một mặt trấn an dân chúng rồi bỏ đi săn vào ngày mồng 3 và 6-7-1683, mặt khác đồng thời cho di chuyển kho tàng quốc gia khỏi thành phố và trưng thu ngựa xe chuẩn bị cho hoàng gia chạy trốn.

Wien đứng trước một thử thách sống còn như chưa từng thấy trong lịch sử. Cũng như lần trước, vào năm 1529, chính thành phố này sẽ quyết định Âu châu sẽ còn tiếp tục là Kitô giáo hay sẽ trở thành Hồi giáo.

Cả phía tây cũng bị đe doạ

Nửa thế kỷ dài quân Hồi không động binh, cho đến khi ở Mũi Vàng (Istanbul) xuất hiện một lãnh tụ đầy tham vọng. Ông này tập trung một đạo quân 200.000 người và tiến vào Âu châu. Năm 1664, quân hoàng đế đã thắng quân hồi ở Mogersdorf, nay thuộc vùng Burgenland. Nhưng để được yên khỏi bị tiếp tục quấy phá ở mặt đông này, hoàng đế đã phải trả cho quân Thổ 200.000 đồng taler để mua đình chiến. Ông phải hành động như thế để dồn lực đối phó với mối đe doạ từ “Vua mặt trời” của Pháp là Louis XIV ở mặt tây. Khi Louis XIV ngang nhiên chiếm Strassburg, lãnh thổ của nhà Habsburg vào năm 1681 và đem quân vào Hà Lan, Leopold muốn triển hạn thêm cuộc đình chiến với Thổ, nhưng không thành.

Thời đó, người ta đồn rằng Louis XIV, vị vua “Kitô hữu trên hết các Kitô hữu” của Pháp, đã xúi quân Thổ tấn công Wien. Điều này cho tới nay vẫn chưa có được lý chứng rõ ràng. Nhưng có điều không thể chối cãi là Louis rất đỗi vui mừng khi thấy quân Hồi đe doạ Wien. Ngoài ra, lịch sử cũng cho hay quan hệ giữa Pháp và Thổ thời đó khá mật thiết. Và Louis cũng đã thành công xúi một số ông hoàng nước Đức bỏ mặc hoàng đế Đức trong cơn hoạn nạn, mà lẽ ra các ông này có nhiệm vụ phải giúp hoàng đế.

Quân Thổ trước cửa thành Wien

Sau khi chiếm xong một phần Ba Lan và Hung, quân Thổ xuất hiện trước cửa thành Wien vào giữa tháng bảy 1683. Không lâu trước đó, Hoàng đế đã cùng bà vợ mang thai gần tới ngày sinh, con cái và cả hoàng gia đã rời thành trốn về Passau (Đức). Ông và đoàn tháp tùng được Giám mục Passau vui vẻ đón tiếp. Nhiều dân thành cũng bỏ chạy theo Hoàng đế. Rồi người ta đốt sạch các làng mạc và trang trại chung quanh thành. Khoá chặt cửa thành, dựng chướng ngại vật. Wien hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, phập phồng trong khắc khoải chờ đợi. Ai cũng biết một khi rơi vào tay quân Thổ thì hẳn số phận họ sẽ ra sao. Cảnh tượng ở Perchtoldsdorf gần Wien còn rành rành ra đó: Khi quân Hồi đã đốt thành, vị lãnh tụ của họ ngồi trên tấm thảm đỏ trước cửa nhà thờ, nơi dân thành ẩn trốn; ông ta bắt phải có một trinh nữ tóc vàng đưa chìa khoá nhà thờ cho y. Khi con của vị trưởng thành, một cô gái 17 tuổi, trao chìa khoá, y liền đâm em chết ngay và ra lệnh giết tất cả 3.500 đàn ông trong nhà thờ, còn đàn bà con nít thì bắt đưa về Istanbul bán làm nô lệ. Một người sống sót duy nhất nhờ trốn dưới giếng nhà thờ đã kể lại chuyện trên. Và nghe đâu, sau 15 năm, một phụ nữ đã trở về lại được chốn xưa, lưỡi và tai của bà đã bị cắt.

Bá tước Starhemberg chỉ huy việc giữ thành

Bá tước Ruediger đất Starhemberg chỉ huy việc giữ thành. Từ cửa sổ tháp Nhà thờ Stephan nhìn ra, ông thấy đâu đâu chung quanh thành cũng đen kịt quân Thổ với những tấm lều vĩ đại xen lẫn với ngựa, lạc đà và voi. Lều của đại lãnh tụ Kara Mustapha được dựng bằng lụa màu lam, vàng và bạc có dát ngọc và đá quý. Chung quanh lều có hồ tắm và giếng nước. Đấy là những chi tiết biết được sau khi quân Thổ rút chạy và bỏ lại.

Tường thành Wien không còn tốt. Một số đoạn của nó được xây nhờ số tiền chuộc của vua Anh là Richard Loewenherz. Dân thành tu sửa thêm, dựng thêm đà chống, lấy đi sườn gỗ trên mái để tránh cháy. Thuốc nổ đưa vào chất trong nhà thờ. Người ta đặt trống và đậu khô trong các hầm dưới chân thành để kịp thời phát hiện du kích địch bò vào chân thành để gài mìn. Trong thành, ba đội sinh viên đại học cùng với vị viện trưởng tổ chức những cuộc đột kích ra ngoài vào ban đêm để bắt tù binh hoặc đánh cắp thú vật mang vào cung cấp cho dân thành. Khi chuông nhà thờ chính toà đổ, ai nấy phải về chỗ thủ của mình.

Giám mục Kollonitsch chăm sóc người bị thương

Giám mục Wien đã bỏ trốn cùng với Hoàng đế. Nhưng giám mục của Wien Neustadt là bá tước Leopold Kollonitsch chấp nhận ở lại. Cuộc bảo vệ thành Wien năm 1683 không những gắn liền với tên Starhemberg, mà còn cả tên Kollonitsch. Ông nội Kollonitsch đã chiến đấu với quân Thổ. Chính ông cũng đã đánh với quân Hồi ở Malta lúc còn là một hiệp sĩ dòng Malteser. Ông tổ chức việc chăm sóc người bệnh và các chiến sĩ bị thương trong thành, chạy tiền để trả lương quân sĩ, hô hào đào hào, uỷ lạo dân thành. Sau khi thành được giải phóng, ông tập trung chăm sóc các trẻ mồ côi. Sau hai tháng bị vây hãm, tình hình trong thành càng lúc càng trở nên vô vọng. Đạn pháo địch rót vào suốt ngày đêm. Dù đề phòng kỹ, nhiều đám cháy cũng đã xảy ra và tường có nhiều chỗ bị phá thủng một cách nguy hiểm. Thêm vào đó, dịch bệnh phát sinh làm nhiều người chết, trong số đó có cả thị trưởng Andreas Liebenberg, viện trưởng đại học và ông kỹ sư trưởng của thành. Bá tước Starhemberg bị thương hai lần. Dù thương tích và bệnh kiết lị, ông vẫn để cho người ta cáng qua lại khắp nơi để đôn đốc việc giữ thành. 

Tổng chỉ huy là Karl đất Lothringen 

Trong lúc đó, quận công Karl đất Lothringen, em rể hoàng đế Leopold I, đã thành lập được một đạo quân tiếp viện gồm có cả những đơn vị trừ bị của Schwaben, Franken, Bayern và Sachsen. Yếu tố quyết định thành công của đoàn quân là sự đồng ý gia nhập của vua Ba Lan Johan Sobieski. Ông tham gia do sự kêu gọi của giáo hoàng.

Giữa tháng 8, Sobieski cho quân lên đường rời Krakau. Vì quá to béo nên mỗi lần lên xuống ngựa Vua phải cần người đỡ, nhưng ông rất được quân sĩ mến. Hễ ai ngại ngùng chỉ vào quần áo rách rưới của quân ông, thì ông hãnh diện trả lời: “Họ thuộc vào một đạo quân bách chiến bách thắng và vẫn thề rằng chẳng bận gì ngoài các quần áo chiếm được của quân thù”.

 Vua Sobieski: “... một chút nhỏ công sức”
Đêm mồng 10-9, lực lượng bảo vệ Wien nhìn thấy mười đốm lửa loé lên trời từ hướng núi Kahlenberg. Đó là tín hiệu quân tiếp viện tới. Hai ngày sau, tổng chỉ huy trưởng Karl đất Lothringen dẫn đại binh xuống Wien và đánh tan quân Hồi chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. 

Ngày hôm sau, đoàn quân chiến chắng long trọng tiến vào thành. Trong thánh lễ tạ ơn ở Nhà thờ Âutinh vua Sobieski từ từ bước lên trước bàn thờ chính và bằng giọng khàn đục cất lên bài “Tạ Ơn” (Te Deum) . Khi Hoàng đế - vừa trở về lại Wien ngày hôm trước - mở lời cám ơn thì Sobieski đáp lại gọn gàng: “Thưa ngài, tôi rất vui mừng được đóng góp một chút nhỏ công sức cho ngài”. Tất cả tốn kém của đoàn quân Ba Lan đều do giáo hoàng trả.

Tất cả tường trình về cuộc giải phóng Wien năm 1683 sẽ thiếu sót, nếu ta quên tên một linh mục dòng Kapuzin, tên là Marco ở Aviano. Ông là sứ giả của giáo hoàng, đã lặn lội rảo khắp miền nam Đức, Áo, Thuỵ Sĩ và Hà Lan để giảng chay và kêu gọi thánh chiến chống quân Hồi. Không có ông thì đạo quân tiếp viện đã không thành hình.

Kara Mustapha nhận giải lụa
Ngày lễ Giáng Sinh năm 1683, sau khi bại trận ở Wien kéo quân về trên đất Hung, Kara Mustapha nhận được một giải lụa xanh do một phái đoàn từ Istanbul mang tới. Người ta đưa dây để ông tự xử. Và ông đã tự thắt cổ mình với giải lụa ấy. Đầu ông được bỏ vào một cái tô bằng bạc và mang về cho lãnh tụ ở Istanbul. Kara Mustapha là tướng Thổ Nhĩ Kì cuối cùng đe doạ Wien và Âu châu. Giấc mộng của ông, ngày nào đó cưỡi ngựa tiến vào Nhà thờ Thánh Phêrô ở Rôma, đã không thành. Để tạ ơn việc giải phóng Âu châu, người Công giáo từ đó hằng năm mừng lễ tên Mẹ Maria vào ngày 12-9.

***************************

TRÌNH THUẬT 83

CÁC QUỐC GIA DÂN TỘC MUỐN ĐỨNG TRÊN GIÁO HOÀNG

Cho rằng mình vốn có những quyền đặc biệt, hàng giáo phẩm Pháp trong đại hội chung năm 1682 tại Paris đã biểu quyết một “Điều khoản” 4 điểm mang tên “Các tự do của Pháp”:

Thứ nhất: Chúa ban cho các giáo hoàng quyền đạo, vua không bị Giáo Hội chi phối trong các việc đời. Giáo hoàng vì thế không có quyền cất chức vua và Giáo Hội không có quyền cho phép thần dân được miễn tuân lệnh vua. 

Thứ hai: Công đồng chung nhận quyền trực tiếp từ Chúa Kitô và có quyền hạn chế năng quyền của giáo chủ. Giáo hoàng cũng phải tuân phục các án phạt do công đồng chung đưa ra.

Thứ ba: Quyền hành của giáo hoàng được ấn định bởi luật Giáo Hội. Bên cạnh đó, các nguyên tắc và thói quen đã có từ ngàn xưa của Giáo hội Pháp vẫn có giá trị.

Thứ tư: Giáo hoàng có ưu quyền trong các quyết định về vấn đề thuộc đức tin. Nhưng quyết định của giáo hoàng vẫn có thể thay đổi khi chưa có sự chuẩn nhận của Giáo Hội hoàn vũ.

“Điều khoản” được các giáo phẩm có mặt trong hội nghị nhất trí biểu quyết ngày 19-3-1682. Ngày 20-3, vua Louis XIV công bố thành luật và chuyển tới các giám mục Pháp. Giám mục Bossuet, gia sư của thái tử nối ngôi, là người đã soạn ra bản “Điều khoản” này.

Louis XIV muốn bổ nhiệm tất cả giám mục

Nguyên nhân xung đột giữa Giáo hoàng Innôxenxô XI và vua Louis XIV là việc vua muốn dành toàn quyền cho mình về Luật bổ nhiệm và quản trị (Regalienrecht) tại Pháp. Từ thời Trung Cổ, vua Pháp có toàn quyền bổ nhiệm các nhân sự đạo (trừ nhân sự cấp giáo xứ) trong các giáo phận miền bắc nước Pháp khi vị giám mục của các giáo phận này qua đời, và cho đến lúc hoàn thành việc bổ nhiệm, vua được quyền quản trị mọi chi thu của giáo phận. Công đồng Lyon thứ hai (1274) cấm mở rộng quyền này. Nhưng năm 1673, vua Louis vẫn coi quyền đó thuộc nhà vua và ra lệnh áp dụng nó cho toàn Vương quốc Pháp. Tất cả giám mục Pháp đều chấp hành ý của vua. Chỉ trừ hai giám mục là Pavillon ở Alet và Caulet ở Pamiers. Louis XIV cho triệu Caulet đến để hỏi tội, thì Caulet trốn biệt. Vua liền cho dựng hình Caulet ở chợ tỉnh Pamiers, kết án tử hình và cho chặt đầu giám mục này một cách tượng trưng bằng cách cắt đầu khỏi tấm hình nộm dựng giữa chợ. 

Giáo hoàng đứng về phía hai giám mục và yêu cầu nhà vua rút lại dụ năm 1673. Giám mục đoàn ở Pháp phản đối giáo hoàng và coi yêu cầu của ông là một xen lấn vào nội bộ của Giáo hội Pháp. Vua Louis liền đó cho triệp tập đại hội chung nói trên và đại hội đã thông qua “Điều khoản” và xác định việc áp dụng luật bổ nhiệm và quản trị cho cả nước Pháp. Đại hội cũng đã làm sống lại chủ trương ưu thế công đồng (điểm hai) và chống lại việc không sai lầm của giáo hoàng (điểm bốn). Một phần cũng vì điểm cuối này mà Công đồng Vaticanô I (1869-1870) về sau đã đưa ra chuyện bất khả ngộ của giáo hoàng. Người đương thời nhận định về “Điều khoản”: hãy còn đứng trong Giáo Hội, nhưng đã chân trong chân ngoài ra khỏi Giáo Hội.

Chủ trương độc lập của Giáo hội Pháp đã bắt nguồn từ xa trước

Chủ trương này đã được vực dậy dưới thời Louis XIV. Gốc rễ của nó bắt nguồn từ đời vua Philippe IV (với biệt danh “Người đẹp”). Trước đây, Philippe đã muốn giáo hội trong vương quốc ông tách khỏi ảnh hưởng của giáo hoàng. Ông đã tuyên bố đại ý như sau: nếu ông trở thành vua hoàn vũ thì giáo hoàng sẽ không còn là một thượng phụ ăn lương của ông nữa. Mười năm sau khi Philippe mất, Marsilius ở Padua, người đề xướng chủ nghĩa quốc gia chuyên chế, đã kêu gọi trong tác phẩm “Bảo vệ hoà bình” (Defensor pacis) của ông việc thành lập một quốc gia độc lập với Rôma và nắm toàn quyền trên cả giáo hội bản quốc. Ngoài ra, Marsilius cũng chủ trương mọi giám mục đều có quyền như giáo hoàng và công đồng chung là định chế có thẩm quyền cao nhất. Marsilius, như thế, không những chủ trương tách rời thế quyền và thần quyền, nhưng cổ xuý cả cho sự thuần phục hoàn toàn của Giáo Hội vào thế quyền. Dưới thời Louis XIII, một số tín hữu Công giáo ít nhiều nói đến việc độc lập với Rôma, và năm 1614, giai cấp đệ tam đã đề nghị soạn một hiến pháp, theo đó nhà nước Pháp chỉ còn thuần phục duy nhất một Thượng đế mà thôi. Mộng tuy không thành, nhưng tư tưởng về một Giáo hội Pháp tự trị đó vẫn dai dẳng tồn tại.

Xung đột lần thứ hai giữa giáo hoàng và vua

Đụng độ xảy ra nhân chuyện “Tự do khu vực”. Ở Rôma, các đại sứ ngoại quốc vẫn luôn xem khu vực chung quanh sứ quán mình là vùng đất bất khả xâm phạm. Bọn tội phạm khi chạy vào các khu vực đó thì cảnh sát của nước Giáo Hội đành chịu. An ninh công cộng của Rôma do vậy đã không bảo đảm. Để giải quyết khó khăn, Giáo hoàng Alêxandrô VII ra lệnh bỏ lệ đó. Tất cả các quốc gia, dù ít nhiều miễn cưỡng, đều chấp nhận lệnh này. Chỉ có Pháp là không. Alêxandrô VII ra thư doạ tuyệt thông tất cả những ai không tuân lệnh. Ngày 16-11-1687, tân Đại sứ Pháp De Lavadin tới nhận nhiệm sở với một toán quân 100 người với đầy đủ súng ống. Giáo hoàng không tiếp. De Lavadin bị tuyệt thông, nhưng trong Thánh lễ Giáng Sinh đêm 24-12 ở nhà thờ của Pháp ông vẫn rước lễ. Vì thế, đầu tháng 1-1688, Giáo hoàng Innôxenxô XI bí mật cho vua Louis XIV hay là không chỉ riêng đại sứ mà cả vua và các bộ trưởng trong nội các của ông cũng đều bị tuyệt thông. Louis XIV phản ứng bằng cách triệu tập công đồng và tuyên bố từ nay việc phong chức giám mục Pháp sẽ không cần đến việc chuẩn nhận của Rôma nữa. Đồng thời ông cho chiếm hai vùng đất của giáo hoàng là Avignon và Venaissin và cho bắt giam viên Sứ thần Toà Thánh tại Paris.

Innôxenxô XI vẫn giữ thái độ cứng rắn. Song cho tới khi mất, ngày 12-8-1689, ngài vẫn không ra biện pháp nào đối với luật bổ nhiệm và quản trị trên đây cả. Tuy nhiên, vua Louis cuối cùng đã tự nhượng bộ, sau khi Guillaume Oranien chiếm nước Anh vào năm 1688 và trở thành mối đe doạ cho chính ông. Ngoài ra, Louis XIV cũng đã mất nhiều thiện cảm ở Âu châu, bởi vì ông xua quân sang miền Rheinland và đã không tiếp cứu hoàng đế Leopold I khi ông này gặp khó khăn với quân Thổ. 

Một lần nữa, giáo hoàng lại thắng thế quyền chuyên chế, nhưng không phải do lực mình, mà là do hoàn cảnh lịch sử.

Vua Louis XIV trả lại đất tạm chiếm ở Pháp cho giáo hoàng, từ bỏ “tự do khu vực” và rút lại lệnh cấm các giám mục xin Rôma công nhận việc phong chức. Cuối cùng, vào năm 1693, ông rút lại bản Điều khoản “Các tự do của Pháp”, dù vẫn xác định rằng, ai muốn tiếp tục công nhận thì cứ tự do, không ai có quyền cấm cản.

Vị giáo hoàng lớn nhất thời đại

Innoxenxô XI, tên là Benedetto Odescalchi, được các sử gia coi là giáo choàng uy quyền nhất thế kỷ 17. Ông sinh ở Como miền bắc Ý, 25 tuổi bỏ làng về Rôma tìm danh lợi. Nhưng cậu thanh niên đã được một hồng y để ý, nhận vào làm nhân viên cho Toà Thánh. Chẳng bao lâu Odescalchi trở thành một trong những nhân vật thân cận giáo hoàng có khả năng nhất. Khi giáo hoàng mất, dân Rôma tụ họp nhau trước nhà thờ thánh Phêrô đồng thanh hô tên Odescalchi và yêu cầu các hồng y chọn bầu ông. Và dân rất đỗi vui mừng khi hay tin Odescalchi được bầu vào ngày 21-9-1676. 

Innôxenxô XI làm giáo hoàng khi Quốc gia Giáo Hội đang trong tình trạng khánh kiệt tài chính. Nhưng chỉ sau mấy năm, ngài đã tạo được một ngân sách thặng dư mỗi năm 300.000 đồng Skudi. Tiền này ngài dùng giúp những người nghèo yếu, tật bệnh ở Rôma và chuyển một phần cho Áo. Giáo hoàng đã hứa giúp 1,5 triệu tiền vàng cho Áo vì nước này đã chận được làn sóng quân Thổ Hồi giáo.

Innôxenxô XI ở trong những phòng đơn sơ nhất trong điện Vatican. Ngài sống rất đạm bạc. Sự đạm bạc này thể hiện qua lối hành xử của ngài đối với nhân viên; ngài chỉ kêu ai tới giúp khi người đó “không có gì khác để làm” mà thôi. Innôxenxô XI mất trong thánh thiện, năm 1689, thọ 78 tuổi.

Ngày 4-8-1690, người kế nhiệm ngài là Alêxandrô VIII chính thức kết án chủ trương tự trị của Giáo hội Pháp: “Ta tuyên bố: tất cả những tuyên bố về quyền Giáo Hội và cả bản Điều khoản 4 điểm được đại hội giáo phẩm Pháp biểu quyết năm 1682, theo giáo luật, đều bất hợp pháp và vô hiệu lực”.

Chủ trương của Frebonius

Khoảng 80 năm sau Đại hội Giáo phẩm Pháp ở Paris, năm 1763 xuất hiện ở Đức một cuốn sách của Giám mục Giáo phận Trier, Nikolaus ở Hontheim, mang tựa “Về tình trạng của Giáo Hội và quyền hợp pháp của giáo hoàng Rôma”. Sách được ký với một tên giả “Frebonius”. Qua tài liệu này Giám mục Nikolaus đòi hỏi nền “quân chủ” của giáo hoàng phải được chuyển chia cho các giáo hội địa phương độc lập và tất cả tụ họp lại trong một công đồng chung là cơ chế có thẩm quyền cao nhất. Chủ trương Frebonius ở Đức không thành công vì gặp chống đối của hàng giám mục. Các giám mục nước này sợ như thế quyền hành lại tập trung vào tay các tổng giám mục. Ở Áo, khuynh hướng tự trị của Pháp đã kết tụ qua chính sách giáo hội nhà nước và chủ trương của hoàng đế Joseph.
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GIẢI TÁN DÒNG TÊN, MỘT THẮNG LỢI CỦA ÁNH SÁNG

Ngày 21-7-1773, Giáo hoàng Klêmentô XIV “sau khi đã suy nghĩ kỹ, đã nắm vững sự kiện và với năng quyền tông đồ” ra lệnh giải tán dòng Tên. Đây là một biến cố có một không hai trong lịch sử Giáo Hội và là một chiến thắng vĩ đại của ảnh hưởng tư tưởng thời đó, được gọi là “phong trào ánh sáng lý trí”.

Có nhiều nguyên do

Phong trào chống dòng Tên khởi đầu từ Bồ Đào Nha. Nguyên do là việc Tây Ban Nha cắt bảy làng tự trị người da đỏ ở Paraguay do dòng Tên lãnh đạo cho Bồ Đào Nha. Dân đa đỏ đã nổi dậy chống lại và dòng do đó đã bị gán cho tội xúi giục. Ngoài ra dòng còn bị tố  buôn bán trái phép và có can dự vào cuộc ám sát hụt nhà vua. Vì thế, tài sản của dòng bị tịch thu, tất cả nhân sự -  gồm những ai không chịu bỏ tu, đã ra khỏi tù hoặc còn sống sót trên chuyến hải hành  - bị đẩy lên tàu chở về trả cho Quốc gia Giáo hội. 

Ba năm sau (1762), dòng Tên bị trục xuất khỏi Pháp. Người ta gán cho họ trách nhiệm làm hỏng cuộc truyền giáo ở đảo Martinique. Ở Pháp, ngay từ thế kỷ 16, dòng đã bị chống đối mạnh. Nhiều biến cố nối tiếp ngày càng làm tăng lực chống này. Năm 1756, bà Pompadour, vợ của một nhà kinh tài, trở thành người tình của vua Louis XV. Bà nhờ đó đã nắm trong tay nhiều quyền lực. Dòng Tên vì chỉ trích chuyện này nên bị bà ghét cay ghét đắng. Dòng Tên ở Pháp cũng bị tố có nhúng tay vào việc ám sát hụt nhà vua. Năm 1762, tài sản dòng bị tịch thu và độ 3000 tu sĩ bị trục xuất. Ngày 1-12, vua Louis tuyên bố giải tán dòng.

Ba năm sau đó, tới phiên Tây Ban Nha trục xuất dòng Tên. Dòng bị gán tội xúi dân nổi loạn chống lại những bất công kinh tế và xã hội. Ngày 27-2-1767, nhà vua ra dụ tịch thu tài sản và trục xuất dòng mà không nêu lý do. Vì Giáo hoàng Klêmentô XIII không chịu nhận số tu sĩ này vào nước Giáo Hội nên họ “bị đày” ra đảo Korsika. Có tất cả khoảng 2800 tu sĩ trong nước và 1600 trong các điểm truyền giáo ở hải ngoại lâm vào tình trạng “bị đày” đó.

Tại Áo, nữ hoàng Maria Theresia phản đối việc trục xuất dòng Tên. Nhưng sau khi con gái bà là Marie Antoinette kết hôn với thái tử Pháp vào năm 1770 thì bà vì quyền lợi bang giao với Pháp đã không còn giữ nguyên ý: bà cho hay sẵn sàng đuổi dòng nhưng phải có sự đồng ý của giáo hoàng Rôma.

Nước Phổ lúc này do đại vương Friedrich II cai trị. Ông này là người theo khuynh hướng “ánh sáng” nên đã hoan hô việc Tây Ban Nha trục xuất dòng Tên. Nhưng lại không muốn áp dụng gương đó ngay tại xứ mình. Ông viết trong một bức thư: “Phần tôi, dù là một tay rối đạo, nhưng vẫn lấy làm vinh dự giữ lại những gì còn lại của dòng Tên ở Schlesien. Cứ xem việc đuổi dòng ở Pháp, trong những năm đầu rốt cuộc chỉ có hại cho việc giáo dục thanh thiếu niên... Các tu sĩ dòng Tên chỉ bị đuổi khi nào ngài yêu cầu và tôi muốn chứng minh cho ngài thấy rằng chuyện này chỉ xảy ra vì ganh tị, hiềm thù, mưu chước và cuối cùng là tư lợi mà thôi. Các linh mục và tu sĩ dòng Tên là người thật thà, tôi muốn giữ mối tình cảm tốt đẹp...”.

Nữ hoàng Katharina II ở Nga cũng không trục xuất dòng. Dù mấy năm sau đó dòng bị trục xuất khỏi Phổ, nhưng ở Nga thì không.

Các giáo hoàng xử sự thế nào?

Sau khi Klêmentô XII mất, Prospero Lambertini được bầu làm giáo hoàng với hiệu là Bênêđictô XIV, tại chức từ 1740 tới 1758. Mật viện họp kéo dài nửa năm, cuộc họp bầu lâu nhất trong lịch sử Giáo Hội cận đại. Sở dĩ kéo dài là vì nhiều quốc gia tìm cách can thiệp cho người của mình.

Bênêđictô XIV nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Bologna, tính tình dễ mến, học rộng, hết mình yểm trợ việc nghiên cứu khoa học tự nhiên. Điều làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên là việc ngài cử hai phụ nữ làm giáo sư Đại học Bologna, mà chẳng phải mất nhiều lời về chuyện “giải phóng phụ nữ” gì cả. Trong lĩnh vực Giáo hội, ngài chuẩn nhận dòng Chúa Cứu Thế do Alfons ở Liguori lập năm 1732, cho xét lại và xoá tên một số sách trong “Danh mục sách cấm” đã bị quá nhiều người chỉ trích. Mặt chính trị, ngài kí hiệp ước với Napoli, Savoyen và Tây Ban Nha. Giáo hoàng Piô XII về sau đã xác quyết rằng Bênêđictô XIV đã nhượng bộ quá nhiều trong các hiệp ước đó. Yếu điểm của ngài cũng được phe chống dòng Tên khai thác để càng ngày càng lấn lướt trong giáo triều. 

Kế vị Bênêđictô XIV là Caro Rezzonico, người Venezia, với hiệu là Klêmentô XIII (1758-1769). Trong vụ dòng Tên, vị giáo hoàng này đứng hoàn toàn về phía dòng, ca ngợi dòng bằng một tông thư riêng và chỉ định một người bạn dòng Tên làm quốc vụ khanh.

Quyết định đối với dòng Tên xảy ra dưới thời Klêmentô XIV. Ngay khi họp bầu giáo hoàng, mật viện đã phải bàn thảo nhiều về đề tài này. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp không muốn người thân thiện với dòng Tên làm giáo hoàng. Tây Ban Nha còn đòi hỏi các ứng viên có triển vọng thắng phải tuyên hứa trước rằng nếu trúng cử sẽ ra lệnh giải tán dòng.

Lúc còn giám mục, Klêmentô XIV tỏ ra thân dòng Tên. Làm hồng y, ông tránh né dòng này và sau khi lên giáo hoàng, ông chọn một hồng y (Pallavincini) quy phục Tây Ban Nha làm quốc vụ khanh. Trước khi được bầu, ngài đã không hứa giải tán dòng, mà chỉ cho hay rằng một giáo hoàng có thể giải tán bất cứ dòng nào khi có lý do. Ngày 22-7, sứ giả Pháp yêu cầu giải tán dòng Tên. Klêmentô XIV đồng ý, nhưng chỉ muốn để dòng chết dần mòn bằng cách không cho nhận thêm tu sinh mà thôi. Tây Ban Nha không đồng ý lối giải quyết này nên đã tự ra một dụ giải tán. Giáo hoàng đã nhìn nhận dụ này, sau khi một phần Quốc gia Giáo Hội (Avignon, Venaissin, Benevent, Pontecorvo) bị chiếm đóng và chính giáo hoàng cũng đang trong tình trạng bị đe doạ. Lúc đó, giáo hoàng đã không biết được rằng, chỉ vài năm sau, các chính quyền yêu cầu ông giải tán dòng Tên đều sụp đổ.

Tài sản của dòng bị tán phát, tổng quyền Ricci bị tống ngục trong luỹ Thiên thần và mất trong đó. 41 năm sau, năm 1814, Giáo hoàng Piô VII cho lệnh tái lập dòng. Ngày nay, với trên dưới 35.000 tu sĩ, dòng Tên là một trong những tổ chức lớn nhất của Giáo Hội. Lúc bị giải tán, dòng có khoảng 22.000 linh mục và tu sĩ.

Việc giải tán dòng Tên là một tai hại lớn cho công cuộc truyền giáo và giáo dục thanh thiếu niên. Sự kiện này cũng cho thấy rõ cái thất bại về mặt đạo đức của giáo triều trước chủ nghĩa nhà nước chuyên chế.

Ngày 21-9-1774, Klêmentô XIV mất. Lúc đó có tin đồn ngài bị dòng Tên thuốc chết. Nhưng các nghiên cứu cho thấy tất cả chỉ là tin đồn, không đúng sự thật. Trong điếu văn ca tụng công đức ngài, không thấy đề cập tới việc giải tán dòng Tên.

Những nguyên do sâu xa hơn

Thời đó, người ta thường hay đồn thổi về ảnh hưởng to lớn của dòng Tên trong giáo triều. Thật ra, ảnh hưởng đó không ghê gớm như người ta nghĩ, nhưng cũng khá lớn. Dòng nắm trong tay toàn bộ việc huấn luyện và giáo dục tuổi trẻ. Quan điểm của dòng trong các vấn nạn thần học thường vẫn nặng kí hơn các dòng khác. Trong lĩnh vực chính trị dòng cũng có ảnh hưởng, vì họ là linh hướng giải tội và cố vấn cho các quốc vương và ông hoàng bà chúa. Nỗ lực phá vỡ các ảnh hưởng nhiều mặt của dòng trên Giáo Hội và xã hội chỉ là bề mặt của cuộc chiến chống lại Giáo Hội của phong trào ánh sáng thời đó.

Những người theo phong trào ánh sáng chưa phải là những kẻ mất lòng tin, nhưng chủ trương quá đề cao lý trí con người đã là nguồn mạch của chủ nghĩa vô thần tân thời. Tự nhận là môn đồ của “Thần giáo” (Deismus), những người ánh sáng vẫn tin vào một “thượng đế”, vào “cuộc sống đời đời” và vào “sự phán xét của ngày sau”, nhưng họ muốn giản lược toàn bộ niềm tin ki tô giáo vào mấy nội dung đức tin “hợp lý” mà thôi.

Việc khám phá ra các tôn giáo khác ở các lục địa mới và nỗ lực muốn liên kết chúng lại thành một tôn giáo chung trên một nền tảng “hợp lý” đã khiến những người theo ánh sáng đặt vấn đề với Kitô giáo. Những người này không còn tin vào những nét cá biệt của Kitô giáo như các bí tích, sự cứu rỗi qua Đức Kitô và mạc khải về Thượng đế trong Sách Thánh. Họ cho các lời khấn dòng và ngay đời sống tu trì là những hy sinh “vô ích” nên cần xoá bỏ. Việc yêu cầu dẹp dòng Tên, như thế, quả phù hợp với lối nghĩ của ánh sáng.

Nhờ phong trào ánh sáng mà nạn bách hại phù thuỷ được chấm dứt và nhân quyền được cổ vũ. Nhưng phong trào này cũng đã là nguyên do của những khủng hoảng lớn và nguy hiểm nhất cho Giáo Hội, vì thực chất của phong trào là muốn triệt phá đi nền tảng của Giáo Hội này.

***************************
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CHỦ TRƯƠNG GIÁO HỘI TỰ TRỊ CỦA HOÀNG ĐẾ JOSEPH Ở ÁO

Giáo hoàng thăm thủ đô Wien
Giáo hoàng Piô VI muốn trực tiếp nói chuyện với hoàng đế Joseph II của Áo về những khó khăn của giáo hội tại đây. Ngài “đích thân tới Wien. Đây là lần đầu tiên sau 3 thế kỷ rưỡi một giáo hoàng tới thăm viếng một quốc gia nói tiếng Đức. 

Hoàng đế Joseph II thân hành đi xa 4 đoạn đường thư tới Gloggnitz dưới chân rặng Semmering để đón quý khách. Vị giáo hoàng dễ mến đi tới đâu, dân chúng nườm nượp từng đoàn kéo tới để được chúc lành. Dĩ nhiên báo chí cũng có mặt. Một phóng viên Báo Frankfurt (Frankfurter Zeitung) viết ngày 2-4-1782 về chuyến viếng thăm đó:

“Khi tới, giáo hoàng xuất hiện trong áo choàng dài màu lam, đầu đội mũ (mục tử) màu lụa trắng để lộ tóc ra (ngày đăng quang, ngài đội tóc giả và là giáo hoàng đầu tiên đội tóc giả như thế); trước khi xuống xe, ngài khoác thêm áo choàng lông thú trắng và đội thêm chiếc mũ đỏ có viền vàng mỏng và một sợi dây vàng. Piô VI là người vị vọng, đẹp trai, rất đỗi kính trọng và thân mật với mọi người”.

Phóng viên Báo Frankfurt còn cho hay là giáo hoàng “kính trọng đặc biệt” phụ nữ và các bà cũng rất thích vây lấy ngài: “Người ta kể, khi nhìn cảnh giáo hoàng ôm hôn chồng mình trong nhà thờ Thánh Phêrô, đại bá tước phu nhân viết trong một lá thư rằng bà ước có một đấng phu quân giống như giáo hoàng”.

Trong bản ra ngày 6-4, báo trên cho biết thêm vài chi tiết về nghị trình viếng thăm tại Wien:

“Cho tới ngày 27, giáo hoàng còn ăn thịt; ngài luôn ngồi ăn một mình, bữa ăn chỉ có 4 món và chỉ ăn một bữa trong ngày vào lúc 5 giờ mà thôi; (không phải lúc 8 giờ, như báo chí mới loan). Đầu bếp riêng của ngài tự kê món ăn và đích thân chỉ dẫn nhà bếp hoàng cung nấu; mỗi bữa ăn đầu bếp đều đứng bên cạnh nếm từng món trước khi đưa cho giáo hoàng. Người mang thức ăn quỳ bái lúc bước vào cửa phòng ăn, rồi lại bái sâu xuống đất một lần nữa sau khi đặt thức ăn lên bàn. Ăn xong, cũng như mọi người Ý, đức Thánh Cha ngủ trưa. Sau đó tiếp khách. Lối tiếp chuyện thân mật  cũng như gương mặt mời gọi, dáng người cao đẹp, cử chỉ phóng khoáng khiến người được tiếp chuyện say mê”.

Về cuộc từ giã, Báo Frankfurt viết ngày 3-5-1782 như sau:

“Wien, ngày 24-4. Thứ hai, ngày 22, lúc 7 giờ sáng, các giám mục, bộ trưởng, các uỷ viên mật vụ, các viên chức thành phố và hoàng cung đã có mặt để tiễn chào Đức Thánh Cha và phái đoàn về lại Rôma... Cuộc chia tay cảm động diễn ra dưới tiền đường nhà thờ (Maria Brunn). Quả là giây phút khó quên, không ai cầm được nước mắt. Đức Thánh Cha dịu dàng ôm hôn Hoàng đế và đoàn tuỳ tùng, rồi từ giã lên đường hướng về Bukkersdorf, điểm tới đầu tiên, sau đó tới điểm đóng trại qua đêm ở Tu viện Moelk”.

Hoàng đế tiễn giáo hoàng tới Maria Brunn, tặng ngài cỗ thập giá bằng ngọc và cỗ xe tốt để ngài lên đường. Ngay sau đó Hoàng đế ra lệnh đóng cửa dòng Âutinh ở Maria Brunn và an nhiên tiếp tục ra các biện pháp chống giáo sĩ. Chuyến viếng thăm của giáo hoàng như vậy coi như thất bại. Người ta coi chuyến đi Wien của giáo hoàng là cuộc “trả thù cho chuyến đi Canossa” (của vua Heinrich IV trước đây - Người dịch). Lẽ ra giáo hoàng phải biết trước sự thất bại của chuyến đi của mình. Vì khi báo tin muốn sang thăm Wien, ngày 5-12-1782, ngài đã được hoàng đế Joseph II trả lời: “... ngài chả cần phải sang để bàn về những gì chưa sáng tỏ nơi ngài nhưng đã rõ và dứt khoát đối với tôi”. 

Tại sao Piô VI sang Wien

Nguyên do đi Wien là vì chủ trương của hoàng đế Joseph II, con trai của Maria Theresia, muốn lập một giáo hội tự trị ở Áo, tách khỏi Rôma. Ý định này ông đã thố lộ với sứ giả của vua Tây Ban Nha.

Joseph II đã bắt đầu tiến hành ý định của ông trước khi Piô VI sang. Nhưng ý định đó cuối cùng đã không thành, để đến nỗi vào cuối đời, ông cho khắc lên mộ mình hàng chữ: “Nơi đây an nghỉ một quân vương đã có ý hướng tốt nhưng bất hạnh thay đã phải chứng kiến sự thất bại của các chương trình đó”. Hàng chữ này đã không được gắn lên quan tài của ông.

Chủ trương của Joseph ở Áo là hệ quả của nỗ lực tự trị của Giáo hội Pháp và chủ thuyết Febronius ở Đức. Đặc biệt đó là sản phẩm của ánh sáng, một  chủ nghĩa lý trí nhằm loại bỏ tất cả những gì siêu thực trong việc nhận thức vũ trụ và chỉ chấp nhận nhà nước như là thực thể trên hết phải phục vụ, còn Giáo hội chỉ là một thành phần được tạm dung trong nhà nước mà thôi. Hoàng đế Joseph II (1780-1790), coi Giáo hội không hơn không kém chỉ là một dụng cụ hỗ trợ việc giáo dục quần chúng và giữ gìn đạo đức công cộng. Chủ trương “nhà nước chuyên chế” của ông đưa đến nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc sống Giáo hội, nhưng không phải tất cả những thay đổi đó đều đáng lên án.

Chương trình cụ thể của Joseph II

Trước hết, phải cải tổ triệt để Giáo hội Áo để đưa Giáo hội này lệ thuộc hoàn toàn vào nhà nước. Qua cải tổ, hoàng đế sẽ tóm thu vào tay mình các quyền ấn định số lượng giáo sĩ, huấn luyện và kiểm soát đời sống họ, lập nhiệm sở và bổ nhiệm giáo sĩ, quản trị tài sản Giáo hội và ấn định việc phụng vụ.

Thánh lễ lúc này không còn là nơi để rao giảng những chuyện tin tưởng “vô lý”, chẳng còn nhắm nhiều đến việc thờ phượng Chúa, nhưng chủ yếu là nơi giảng giải luân lý và dạy con người trở thành những công dân trung thành. Bục giảng cũng là nơi để giáo sĩ thông báo những thông tư và luật lệ thông thường của nhà nước hoặc để nói về những đề tài không liên hệ gì tới tôn giáo như việc ăn uống, vấn đề nông nghiệp, ngay cả chuyện các loại cây độc. Hoàng đế nắm luôn cả quyền ấn định được đốt bao nhiêu nến trong thánh lễ. Vì chuyện này mà vua Phổ Friedrich II gọi nhạo Hoàng đế là “Ông từ nhà thờ”.

Những biện pháp trên, đặc biệt là việc tước quyền đào tạo vào tay hoàng đế, khiến các linh mục giờ đây không hơn không kém chỉ còn được coi là những kẻ làm gương cho dân mà thôi. Dụ ngày 30-3-1783 viết:

“Sẽ xây một chủng viện chung để làm nơi huấn luyện cho giáo sĩ và tu sĩ , nơi đó các tu sinh sẽ bổ túc thêm thần học sau khi đã hoàn tất chương trình thần trong các trường công và sẽ thực tập về mục vụ trong vòng một năm dưới sự điều động của ban giám đốc. Sau khi chủng viện mở, tất cả các trường triết và thần trong các dòng và tu viện sẽ phải đóng cửa”.

Trước đó một năm, ngày 12-1-1782, Joseph II đã ra một đạo dụ nghiêm trọng như sau: “Tất cả các loại nhà dòng, tu viện và nhà khách, hoặc được gọi với bất cứ một tên nào khác, phái nam của dòng Kartaeus và Kamaldulens, phái nữ của dòng Kín, dòng Klara, dòng Kapuzin và dòng Phanxicô buộc phải giải tán và cuộc sống tập thể của các tu sĩ trong đó phải chấm dứt”.

Cũng như mọi người theo chủ nghĩa ánh sáng khác, Joseph II coi các loại dòng tu là “vô bổ” nên bắt giải tán. Trong vùng đất ngày nay thuộc Áo có tới 150 tu viện bị giải thể, trong cả đế quốc con số lên đến nhiều trăm nhà. Joseph dùng tiền thu được từ việc bán tài sản của các tu viện lập ra một “quỹ tôn giáo” dùng để trả lương cho giáo sĩ và trợ giúp các cơ sở bác ái xã hội cũng như các trường tư thục Công giáo. Nhiều thói quen phụng tự và tập tục tôn giáo như tục rước Mình Thánh Chúa, ngày thống hối, nguyện kinh 40 giờ, thờ Thánh Tâm và việc hành hương cũng bị ông xoá bỏ. 

Chủ trương của Joseph thực ra cũng mang lại cho Giáo hội nhiều khía cạnh tích cực không thể bỏ qua. Nó giúp Giáo hội nghĩ ra những nghi thức phụng vụ hợp thời và đưa việc mục vụ tập trung về các giáo xứ.

Đặc biệt nên nhớ rằng Joseph II đã lập thêm cho Áo 640 giáo xứ và họ mới để lo chuyện mục vụ thay cho các tu viện bị giải tán. Cả việc phân ranh giáo phận hiện nay cũng như việc lập thêm hai Giáo phận Linz và St. Poelten đều là sản phẩm của Joseph II.

Cải tổ quá đà

Joseph II còn tiến hành nhiều cải tổ đáng vinh danh khác, như  bỏ việc tra tấn và án tử, lập một nhà mồ côi, một trường câm điếc và “bệnh viện đa khoa” ở Wien, bệnh viện lớn nhất thế giới thời đó. Ông còn bỏ chế độ nông nô, quan tâm tới các tầng lớp hạ lưu, đánh thuế giới quí tộc và lập ra chế độ cưỡng bách giáo dục.

Nhưng cải cách của ông đã đi quá xa, chẳng hạn như khi ông cấm các em nữ sinh mặc yếm bó người, cấm các bà nội trợ nướng Lebkuchen (loại bánh ngọt có pha xô cô la và quế), vì bánh này ăn khó tiêu, hoặc khi ông ra lệnh nắp quan tài chỉ được làm bằng tấm gỗ phẳng, để tiết kiệm gỗ.

Theo sách báo thuật lại, Joseph là người rất thích làm nhục người khác hoặc đẩy người ta vào chân tường. Ngay cả mẹ ông, nữ hoàng Maria Theresia, ông cũng không từ. Ông cười cợt trên lòng đạo của bà. Ông luôn cho rằng chỉ có một mình ông biết thần dân ông “cần” gì để được “hạnh phúc”.

***************************
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CÁCH MẠNG PHÁP DẸP KITÔ GIÁO

Một trong những sự kiện kinh hoàng mà cũng buồn cười nhất trong lịch sử nhân loại là vụ thờ “nữ thần lý trí” trong Nhà thờ Đức Bà ở Paris, trong thời gian Cách mạng Pháp đạt tới cao điểm. “Nữ thần lý trí” có lẽ là một nữ ca sĩ nhạc kịch ở Paris. Cô bận đồ trắng, khoác áo choàng xanh và đội mũ vải chóp đỏ. Người ta tung hô cô thay Chúa. “Cảnh này chưa thấm vào đâu bằng những màn kế tiếp”, một tờ báo Paris kể tiếp như sau:

“Các nhà đương trách của Paris và một đám đông lớn tụ họp nhau để mừng lễ thần lý trí trong đại thánh đường Đức Bà. Họ diễu hành trước nhà quốc hội trong tiếng nhạc và những bài hát ngợi ca tự do. Giữa đám thiếu nữ mình đầy hoa là Nữ thần lý trí, tay cầm lao, đầu đội mũ đỏ, được bốn anh cách mạng khiêng trên cáng. Khi đám kiệu dừng, vị đại diện thủ đô là Chaumette cất tiếng: ‘Ngày hôm nay chúng ta cho thế giới một gương sáng lớn. Chúng ta dâng lễ vật cho Tự do trong Đền Lý trí (Nhà thờ Đức Bà). Con dân Paris thề rằng sẽ không thờ một Chúa nào khác ngoài Tự do, Bình đẳng và Lý trí. Hãy nhìn vào hình Chúa của chúng ta đây, đây không phải là một hình tượng lạnh lẽo, không phải là sản phẩm nghệ thuật, nhưng là một tuyệt phẩm của thiên nhiên!' - Nói rồi Chaumette hướng dẫn Nữ thần tới bên cạnh vị Chủ tịch để lần lượt tất cả dân biểu nghị sĩ được ôm hôn. Nữ thần vui vẻ tươi cười với mọi người, nhiều người phủ phục quỳ lạy trước khi tiến đến ôm hôn. Nữ thần bước trở lại bục cáng rồi được khiêng vào Đền Lý trí, theo sau là các dân biểu nghị sĩ. Vào đền, Nữ thần bước lên ngai trên bàn thờ chính, chỗ trước đây dùng để tôn kính các mầu nhiệm của đạo Chúa”.

Kitô giáo bị dẹp bỏ. Cách mạng Pháp khởi đầu không chống Giáo Hội, nhưng trái lại trong giai đoạn đầu đã cố tìm sự hậu thuẫn của Giáo hội cho các mục tiêu mình. Và họ đã thành công phần nào ở điểm này.

Chấm dứt phong kiến

Cách mạng mở đầu với việc dẹp bỏ 3 giai cấp. Thứ nhất là giai cấp tăng lữ, thứ hai là quý tộc và giai cấp thứ ba bao gồm cả công dân thành thị và nông dân. Năm 1788, dưới sức ép của gánh nặng thiếu hụt tài chính, vua Pháp quyết định triệu tập 3 giai cấp trên lại, lần đầu tiên kể từ sau năm 1614. Vua cho tăng gấp đôi số đại biểu của giai cấp thứ ba, lên tới tổng số 600 người, ngang bằng tổng số của hai giai cấp kia cộng lại. Nhưng số phiếu bầu thì vẫn giữ nguyên, nghĩa là chỉ có 300 phiếu mà thôi. Ngày 17-6-1789, giai cấp thứ ba tuyên bố tự mình lập thành “quốc hội lập hiến” và từ nay trở đi đại diện cho cả quốc gia. Vua yêu cầu hai giai cấp kia đoàn kết với giai cấp thứ ba, nhưng quý tộc từ chối. Trong lúc đó 149 linh mục và 4 giám mục bỏ giai cấp mình (thứ nhất) gia nhập vào quốc hội cách mạng. Vào giai đoạn đó, chưa có tranh chấp quyền lợi tôn giáo gì cả. Quốc hội đang cố gắng soạn thảo một hiến pháp mới dựa trên tinh thần tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, một sản phẩm hình thành từ phong trào ánh sáng và sẽ được nêu lên trong khoản thứ mười của hiến pháp mới. 

Tình hình chỉ trở thành gay go cho Giáo hội Pháp, khi quốc hội biểu quyết luật công hữu hoá tài sản của Giáo Hội vào ngày 14-4-1790. Dự án luật này do Giám mục Talleyrand đưa ra vào tháng 11-1789. Giáo hội Pháp lúc đó giàu ghê gớm. Vào khoảng 10% đất đai với lợi tức hơn 100 triệu đồng quan pháp nằm trong tay giới tăng lữ. Thêm vào đó là tiền quyên góp nhà thờ, cũng bằng với khoản trên. Các lợi tức này không bị đánh thuế. Điểm phải cần nói thêm ở đây là Giáo hội Pháp đã dùng lợi tức đó để bảo quản và tu sửa rất nhiều đại thánh đường, tu viện và những công trình kiến trúc khác khắp nước, để chi phí toàn bộ bệnh viện và công tác từ thiện giúp người nghèo cũng như để chi cho toàn bộ hệ thống trường học và công tác giáo dục trên khắp nước Pháp.

Sau những cuộc tranh luận tưởng như không dứt, 510 đại biểu quốc hội cuối cùng đã bỏ phiếu thuận việc truất hữu, 346 bỏ phiếu chống. Như vậy, dự án thành luật. “Cái dự luật gặp chống đối ít nhất đó lại là đầu mối của hầu như tất cả mọi nổ bùng xã hội về sau”, sử gia tôn giáo Hertling đã nhận định như vậy. Tăng lữ phản đối rời bỏ quốc hội. 

Tăng lữ chống, không phải vì lo cho sinh kế của mình, bởi vì phe cách mạng đã đồng ý trả lương cho mỗi linh mục chánh sở mỗi tháng tối thiểu 1200 quan; một khoản khá cao mà thời đó chưa đến một nửa các linh mục chánh xứ trước đó đã đạt được. Nhưng chống, vì họ cho rằng biện pháp đó biến họ thành một thứ công chức ăn lương nhà nước. 

Giáo hội Pháp chia tay với Rôma

Tiếp đó, đạo luật “Hiến pháp dân sự của giáo sĩ”, biểu quyết ngày 12-7-1790, cũng chưa hẳn chống lại Giáo Hội, nhưng chỉ biến Giáo Hội này thành một tổ chức tự trị, tách khỏi ảnh hưởng Rôma. Trước hết, đạo luật phân chia lại giáo phận, qua đó 52 giáo phận và tài sản của Giáo hoàng Rôma tại Pháp, như đất Avignon chẳng hạn, bị truất hữu. Vùng đất của 83 giáo phận còn lại được đồng hoá với biên giới của các quận hành chính (départements). Thứ hai, quyết định dứt khoát việc trả lương cho giám mục và linh mục coi xứ. Thứ ba, quyết định từ nay trở đi giám mục và linh mục coi xứ sẽ do dân bầu. Từ nay giám mục chỉ còn nhiệm vụ thông báo cho Rôma biết kết quả bầu của mình mà thôi. Như vậy, Giáo hội Pháp trở thành một Giáo hội quốc gia, hoàn toàn độc lập với Rôma. Các quyết định của “quốc hội lập hiến” như thế “chẳng mang tính cách mạng nào cả” (Leflon), chúng chỉ muốn buộc chặt Giáo hội vào nhà nước mà thôi, như trước đây trong thế kỷ 17, bản điều khoản “Tự do của Pháp” đã chủ trương.

Khi bị quốc hội bắt tuyên thệ chấp hành “Hiến pháp dân sự”, chỉ có 5 giám mục và khoảng 1/3 số linh mục thề. Nhiều người về sau đã rút lại lời thề, sau khi Giáo hoàng Piô VI, sau một thời gian dài do dự, tuyên bố việc thề đó là trái phép và quyết định cất chức những linh mục đã thề. Ngày 14-9-1791, đích thân vua Louis VI giơ tay tuyên thệ nhận bản hiến pháp mới, bản hiến pháp cổ xuý cho một nền quân chủ lập hiến.

Khủng bố nhân danh nhân quyền

Cách mạng chỉ trở thành quá khích khi vào tháng 10-1791, “Quốc hội lập hiến” nắm quyền hành pháp và bắt giam Vua. Danton cũng ra lệnh bách hại cả những giám mục và linh mục nào không chịu tuyên thệ. Từ ngày mồng 2 tới 7-9-1792, tất cả những người chống lại chế độ “dân chủ” đều bị hành hình (Cuộc chém giết tháng 9). Trong số 1357 nạn nhân bị giết nhân danh “tự do, bình đẳng, huynh đệ” và “nhân quyền” có 200 linh mục và 3 giám mục không chịu thề. 40.000 linh mục trốn được ra hải ngoại. 4000 chạy sang Anh, về sau đóng góp nhiều vào việc đổi mới giáo hội tại nước này. 3.600 linh mục bị giam hoặc đày ra đảo Cayenne. Giáo sĩ từ nay không được bận áo dòng, các dòng và tu viện còn lại bị giải tán. Cách mạng ra lệnh giải tán các dòng chiêm niệm vì cho rằng các dòng này vi phạm “nhân quyền”. 

Thay bằng “thờ lý trí”

Ngày 20-9-1792, “quốc hội” nắm toàn quyền cai trị. Hôm trước đó, họ cho xử chém vua và tuyên bố chấm dứt nền quân chủ. Thay  bằng việc “thờ lý trí”.  Bỏ niên lịch tính theo “ngày sinh của Chúa Kitô” và ra lệnh cứ làm việc mười ngày thì lại nghỉ một ngày. Lịch mới sẽ bắt đầu từ ngày 22-9-1793, ngày mở màn nền cộng hoà. Cách mạng gạch bỏ tên các thánh trên lịch cũ và thay vào đó tên các máy móc và sản phẩm nông nghiệp. Cho hạ thấp bớt tháp nhà thờ, vì để cao như vậy là vi phạm “nguyên tắc bình đẳng”. Huỷ tức khắc các dụng cụ phụng tự, bình hoa đèn nến và áo lễ. Và tất cả những hành vi đó đều nhân danh lòng khoan dung và lý trí!

Trở về với “Đấng Tối Cao”

Mùa xuân năm 1794, Robespierre lên, cho thanh toán bọn Jacobin khát máu (gọi tên theo chỗ nhóm này họp, tại Tu viện thánh Jacob ở Paris) và tự mình đứng ra làm thủ lãnh “Uỷ ban Từ thiện”. Uỷ ban gồm 9 người. Đó là số người còn lại của tổng số 600 dân biểu “Quốc hội Lập hiến” trước đây. Từ 10-6 tới 28-7-1794, Robespierre ra lệnh - cũng lại nhân danh “tự do, bình đẳng và huynh đệ” - đưa lên máy chém (do một y sĩ phát minh) tất cả 1376 người. Ngày 28-7, đến lượt chính ông và 21 đồng chí bị đưa lên đoạn đầu đài. Ngày hôm sau, thêm 71 đồng chí của ông bị hành hình.

Robespierre bỏ việc “thờ lý trí” và thay vào đó việc thờ “Đấng Tối Cao”. Ông cũng yêu cầu dân chúng quay trở về lại với niềm tin vào sự bất tử của linh hồn. 

Sau khi Robespierre chết, “Chấp chánh đoàn”, lúc này chỉ còn 5 uỷ viên, giải tán quốc hội. Yên tĩnh trở về. Cửa nhà thờ bắt đầu mở lại, giáo sĩ rời bỏ nơi ẩn trú và dâng lễ trở lại. Ngày 21-2-1795 ra đời đạo luật tách giáo hội khỏi nhà nước; bãi bỏ việc tuyên thệ trung thành với “Hiến pháp Dân sự”.  

Thời cuộc chỉ thay đổi hẳn sau khi Napoleon lên. Ông này dẹp “Chấp chánh đoàn” ngày 9-11-1799, dẹp luôn nền “dân chủ” và tự khoác cho mình chức “Đệ nhất nghị viên” với nhiệm kỳ 10 năm.
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“ĐẢ ĐẢO GIÁO HOÀNG!”

Cuối tháng 12-1797, nhiều trăm người chống đối tụ họp trước dinh Joseph Bonaparte, một người anh em của Napoleon, đòi tước quyền lãnh đạo của giáo hoàng trên nước Giáo Hội. Họ đồng loạt hô đi hô lại: “Hoan hô Cộng hoà! Hoan hô Tự do! Đả đảo Giáo hoàng!”. Tướng Pháp Duphot, lúc đó đang có mặt trong nhà Joseph Bonaparte, ra đường nhập bọn và dẫn đầu đám đông. Khi quân đội giáo hoàng phản ứng lại đám biểu tình và bắn tướng Duphot, tướng Berthier đất Ancona liền quay lại chống Rôma; ngày 10-2-1798, ông chiếm Rôma chẳng tốn một viên đạn và tuyên bố thành lập nền cộng hoà. Sau đó, quảng 300 người “yêu nước” tụ tập trên thao trường Rômanum, tuyên bố cách chức giáo hoàng. Trong Nhà thờ Thánh Phêrô, dân cách mạng hát vang bài ca “Tạ ơn” (Te Deum) mừng biến cố lập lại nền cộng hoà ở Rôma. Người ta ra lệnh cho Giáo hoàng - người 16 năm trước đây sang Wien thương thảo với hoàng đế Joseph II - phải rời Rôma trong vòng 3 ngày. Khi thấy Piô VI không chịu đi và nghe ngài bảo rằng sẵn sàng chết ở Rôma, Berthier trả lời: “Ông muốn chết ở đâu mà không được!”. Rồi ông cho bắt giữ Giáo hoàng. Linh mục Baldassari, đổng lý Vatican thời đó, ghi lại sự kiện như sau:

“Sáng sớm trước khi mặt trời mọc ngày 16-2-1798, quân đội Pháp chiếm công trường Phêrô. Họ cấm tất cả những ai từ thành phố hoặc vùng lân cận bước vào dinh giáo hoàng và đồng thời không cho người ở trong đi ra ngoài. Từ công trường, quân Pháp với đội hình chiến đấu, cờ xí tung bay và trống kèn ầm vang tiến vào dinh. Chẳng bao lâu người ta thấy cờ tam tài tung bay trên dinh giáo hoàng hiền hoà...”.

Sau khi tước khí giới đội binh giáo hoàng, “việc canh phòng chỗ ở của Đức Thánh Cha được giao lại cho quân đội quốc gia và đặc biệt cho mấy đại đội lính ô hợp nhất. Chẳng mấy chốc bọn này ca hát ỏm tỏi, văng tục và tuôn ra những lời báng nhạo Chúa thật đáng tởm. Mùi rượu lờm lợm và mùi thuốc lá bay vào tận phòng Đức Thánh Cha ở...”.

Rồi “anh thủ quỹ khét tiếng” gốc Thuỵ Sĩ của quân đội Pháp ở Ý đi lục soát khắp dinh tìm của quý. “Khi gặp một phòng không người canh nào chịu mở, y doạ sẽ lấy búa đập cửa vào”. Giáo hoàng liền ra lệnh trao chìa khoá cho y. Sau khi vơ vét tất cả những gì tìm thấy, “y vui vẻ tiến đến gần Đức Thánh Cha, tì cùi chỏ lên bàn rồi nói với Piô VI: ‘Tình hình rất nguy hiểm, ông nên rời Rôma thì hơn’. Ngoài ra, y cho biết thêm, cách mạng cần trưng dụng phòng ốc và Giáo hoàng có nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc nổi dậy của dân chúng. Giáo hoàng liền trả lời anh ta: “Chúng tôi chỉ ở vài ba phòng trong toà nhà này. Tất cả còn lại đều trong tay người Pháp. Riêng đối với an ninh bản thân thì chúng tôi không sợ một chút gì từ phía dân Rôma cả. Là kẻ đứng đầu Hội Thánh, chúng tôi mang trách nhiệm lớn và sẽ không bao giờ rời bỏ ngai thánh Phêrô này!”

Bất ngờ vì thái độ của Giáo hoàng, anh thủ quỹ lắp bắp trong miệng rồi lái đề tài sang chuyện các vật quý của Giáo hoàng: “Xin lỗi, tôi chưa lục soát phòng ngủ của ông!”. Piô VI đích thân dẫn y vào phòng, mở tráp cho y thấy chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc nhẫn mục tử. Và y lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. 

Đêm hôm đó họ chuẩn bị mang Giáo hoàng đi lưu đày. “Cuối cùng, chiếc xe chở Giáo hoàng chuyển bánh”, Baldassari kể tiếp, “trước và sau xe là hai đội kị binh hùng hậu, tới hai uỷ viên đại diện, rồi tới đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha và cuối cùng thêm một đội kỵ binh nữa. Chúng tôi đau đớn, tim như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Chúng tôi quỳ rạp xuống để nhận phép lành, và ngày 20-2-1798, quảng một giờ trước khi ngày bắt đầu, Giáo hoàng Piô VI giã biệt Vatican và thành Rôma”.

Mất trong thời gian lưu đày

Quân đội cách mạng Pháp đã chiếm nước Giáo Hội từ năm 1796. Tiếp sau vụ ngưng chiến ở Bologna (23-6-1796), giáo hoàng phải giao Bologna, Ferrara và luỹ Ancona cho Pháp, trả cho họ 21 triệu đồng Skudi và để cho Pháp chở 500 tài liệu viết tay quý cũng như 100 tác phẩm nghệ thuật về Paris. Tiếp đó, sau khi Giáo hoàng liên minh với Áo và Napoli, tướng Napoleon liền tấn công chiếm nước Giáo Hội và bắt Giáo hoàng ký hiệp ước “Hoà bình Tolentino”, theo đó, Giáo hoàng phải trả thêm 25 triệu tiền và mất cho Pháp một số sản phẩm nghệ thuật quý nữa. Sau khi bị bắt, lúc đầu họ giữ Giáo hoàng ở Siena, sau đưa về Certosa (Kartause) gần Firenze rồi cáng ngài tiếp - lúc đó ngài chỉ còn là một cụ già 80 tuổi bệnh sắp chết - băng qua rặng núi Alpes về Valence ở Pháp. Ngài mất ở đó vì kiệt lực ngày 29-8.

Ngai giáo hoàng xem ra chấm dứt 

Sau khi Piô VI mất, ít người nghĩ là ngai giáo hoàng sẽ tồn tại. Kẻ thù của Giáo Hội đã chuẩn bị sẵn điếu văn cho ngai này. Nhưng ngay trong năm xem ra tuyệt vọng đó thì ở Venezia xuất hiện một cuốn sách với đầu tựa thật lạ lùng: “Cuộc chiến thắng của Ngai thánh và của Giáo Hội trước tấn công của những kẻ tân thời”. Tác giả là P. Mauro Capellari. Ông viết trong sách rằng phá mặt trời còn dễ hơn đánh đổ Ngai thánh và Giáo Hội. Capellari, sau này là Giáo hoàng Grêgôriô XVI, đã có lý, vì ngai giáo hoàng đã hồi sinh nhanh chóng không ngờ. Trước khi mất, Piô VI lệnh cho các hồng y có quyền họp bất cứ ở đâu để bầu giáo hoàng mới, vì Rôma lúc đó đang bị Pháp chiếm.

Hoan hô giáo hoàng mới!

Mật viện hồng y họp ngày 1-12-1799 ở Venezia, dưới sự che chở của hoàng đế nước Áo Franz II. Thành phố Venezia từ năm 1797 thuộc lãnh thổ Áo. Hoàng đế Franz II chịu mọi phí tổn cuộc và ông cho sửa lại tu viện trên đảo San Giorgio để làm chỗ cho các hồng y họp. Ngày 14-3-1800, Giám mục Giáo phận Imola là Barnabas Chiaramonti, một tu sĩ  biển đức 58 tuổi, đắc cử giáo hoàng. Ngài lấy hiệu là Piô VII. Trong lúc đó Rôma được quân của thành Napoli giải phóng khỏi tay Pháp. Vì vậy, giáo hoàng mới đã có thể trở về lại Rôma ngày 3-7-1800 và được dân chúng tưng bừng đón tiếp. Cuối năm đó, Napoleon tự xưng Đệ nhất Nghị viên và nắm toàn quyền cai trị nước Pháp.

Lời tuyên xưng của Napoleon

Sau trận thắng ở gần Marengo ngày 5-6-1800, Napoleon, lúc đó còn là tướng, đã có một bài diễn văn quan trọng trước hàng giáo sĩ ở Milano. Trong bài nói chuyện, ông đã đề cập: “Tin tưởng rằng đạo này (Công giáo) là tôn giáo duy nhất có khả năng tạo hạnh phúc thật cho nhân quần và có khả năng làm vững mạnh nền tảng cho một chính quyền tốt, tôi bảo đảm với quý vị là sẽ cố gắng hết mình che chở và bảo vệ nó bất cứ lúc nào... Các triết gia tân thời đã nỗ lực tạo cho nước Pháp xác tín rằng đạo Công giáo là một kẻ thù không đội trời chung với bất cứ một chính thể cộng hoà nào.  Do đó mà đã xảy ra bách hại. Kinh nghiệm đã mở trí dân Pháp khiến họ xác tín rằng không có một tôn giáo nào ngoài Công giáo có thể phù hợp hơn với mọi loại chính thể. Tôi cũng là một triết gia”, Napoleon nói tiếp, “và vì thế tôi biết rằng chẳng có ai đạo đức và công chính trong một xã hội nào mà không biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Lý trí không chưa đủ để dạy cho chúng ta biết một cách chắc chắn về điều đó. Không tôn giáo, con người sẽ biến hoá luôn trong đêm tối. Chỉ một mình đạo Công giáo mới xác định cho con người và giúp họ biết chắc chắn về điểm xuất phát và điểm đến của đời mình”.

Dù xác tín về tôn giáo như thế nhưng Napoleon, do tham vọng quyền lực chính trị, không lâu sau đó đã tấn công Giáo hội một cách tàn bạo.

Thoả ước chống lại Giáo Hội
Ngày 15-7-1801, Napoleon ký với Giáo hoàng Piô VII một thoả ước, theo đó tôn giáo tại Pháp được tái lập, giáo hội không được đòi lại những tài sản đã bị quốc hữu hoá, nhà nước giữ quyền bổ nhiệm giáo sĩ trên tất cả giáo phận, trả lương cho họ và có quyền đòi hỏi các giám mục và linh mục tuyên thệ trung thành với nhà nước.

Giáo chủ chấp nhận, nhưng bản thân Napoleon thấy những nhượng bộ đó vẫn chưa đủ. Vì thế ông tự tay thêm vào thoả ước 77 “khoản”, trong đó ông đưa vào tất cả những gì Giáo hoàng trước đó đã từ chối, chẳng hạn như khoản bắt buộc các giáo sư phải tuân theo bản điều khoản “Tự do của Pháp” đã ra năm 1682. 21 điều trong văn bản này mâu thuẫn với nội dung của thoả ước. Trong một lá thư gởi Napoleon, Piô VII phản đối như sau: “Dù chúng tôi đã nhượng bộ quá nhiều điều, ngài vẫn luôn không ngừng làm đau lòng chúng tôi... Ngài đã tự tay thêm vào một số khoản (77) và ngài đã cố tình đưa ra những đề nghị hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc của Giáo Hội”. Dĩ nhiên Napoleon đã bỏ ngoài tai phản đối này của Giáo hoàng.

***************************

TRÌNH THUẬT 88

NAPOLEON BONAPARTE VÀ GIÁO HOÀNG PIÔ VII

“Người ta để giáo hoàng cưỡi ngựa về Paris như một ông linh mục phó xứ làng quê nhận được lệnh giám mục về dâng lễ”, Hồng y Bộ trưởng Ercole Consalvi đã viết như thế về cách Napoleon triệu giáo hoàng về Paris để xức dầu phong đế cho mình. Trước đây, chấp chánh đoàn tìm cách dẹp bỏ ngai giáo hoàng. Nay Napoleon lại “quàng ách vào ngai đó để biến nó thành một công cụ cho quyền lực toàn trị của ông” (Ranke). Thái độ coi thường của Pháp được chứng tỏ qua câu của tướng Lafayette Napoleon một lần nói thẳng với giáo hoàng: “Ông chỉ có việc nhận tội thôi! Chiếc bình xức dầu nhỏ này đáng được đập vỡ trên đầu ông. Ông chỉ muốn có vậy!”.

Năm 1804, khi muốn trở thành hoàng đế nước Pháp, tướng Napoleon đã yêu cầu Giáo hoàng Piô VII về Paris làm lễ phong đế cho mình. Chưa bao giờ một giáo hoàng đã tới Wien để xức dầu phong đế (cho hoàng đế đế quốc Đức). Nhưng lần này Piô VII chịu đến Paris, là vì ngài hy vọng có dịp gặp riêng để yêu cầu Napoleon bỏ đi một số điểm trong danh sách “khoản (77)” của ông. Song chuyến đi này cũng thất bại như chuyến đi sang Áo của vị tiền nhiệm Piô VI trước đây. Napoleon muốn trở thành một quân vương chính danh qua việc xức dầu đội mũ. Ông bắt giáo hoàng phải tuyên bố bỏ tước “Đế chính Rôma của Quốc gia Đức” (hoàng đế Rôma), dù rằng tước này đang thuộc về hoàng đế Joseph II nước Áo. Ngày 6-8-1806, Joseph II tuyên bố tự nguyện từ chối tước hoàng đế nước Đức, để giúp Giáo hoàng đỡ khó khăn trong quyết định đó.

Trong lễ tấn phong tại Nhà thờ Đức Bà Paris, Napoleon chỉ cho phép giáo hoàng xức dầu mà thôi, còn vương miện thì tự tay ông cầm đội lên đầu. Nữ quận công đất Abrantes viết về biến cố đó như sau: “Giáo hoàng là người đầu tiên bước vào nhà thờ. Không thể tưởng tượng được có sự  xuất hiện nào uy nghi và đáng kính hơn hình ảnh của Piô VII... Napoleon tỏ ra thật thanh thả... Chỉ có buổi lễ lâu làm ông cảm thấy mệt, và tôi để ý nhiều lần thấy ông muốn ngáp nhưng cố nén. Khi giáo hoàng xức dầu ba lần lên đầu và tay ông, nhìn qua ánh mắt ông, tôi biết ông là người hơn ai hết muốn lau ngay những vết dầu đó. Tôi là người hiểu rõ thái độ thường biểu hiện qua gương mặt của ông nên tôi cam đoan nhận xét mình đúng...”. 

Cách mạng đã chấm dứt

Với việc xưng đế của Napoleon, cách mạng Pháp coi như chấm dứt. Nay là dịp để chúng ta bàn thêm một chút về nhà triết học ngọng nghịu khó hiểu nhưng đầy tình cảm và hăng say Jean Jacques Rousseau ở Genève, “cha đẻ” của cách mạng. Ông là đầu mối cho đòi hỏi “tự do, bình đẳng, huynh đệ” của giai cấp đệ tam bị chèn ép ở Pháp. Ông cũng là tác giả câu nổi tiếng: “Con người sinh ra bình đẳng, nhưng đâu đâu nó cũng bị xích xiềng”.

Căn nguyên quyết định cho việc nảy sinh cách mạng trong lịch sử Pháp là cuốn “Khế ước xã hội”, cuốn sách đã trở thành “sách thánh” của nhóm Jacobin và trong đó Rousseau đã bàn đến “lý thuyết ma quái về quyền tối thượng của người dân vốn không sai lầm và tự bản chất là tốt” (R. Ingrim). Người ta đọc được trong sách đó những câu “hướng dẫn tương lai” như: “Mỗi chúng ta tự khép con người và toàn bộ sức lực mình vào sự hướng dẫn của ý chí chung”; “Ai không vâng lời ý chí chung thì bị ép buộc làm chuyện đó... Như thiên nhiên cho phép mỗi cá nhân toàn quyền trên việc điều động chân tay, ‘khế ước xã hội’ cũng cho phép nhà nước có toàn quyền trên công dân mình. Tất cả mọi công việc người dân làm cho nhà nước là làm vì bổn phận của mình trước đòi hỏi của nhà nước”.

“Tự do” của Rousseau, như thế, cuối cùng đã dẫn đến việc nhà nước đàn áp con người cá nhân. Bảo Rousseau là “ông nội” (R. Ingrim) của chủ nghĩa cộng sản, như vậy, cũng không phải là sai.

Về mặt Kitô giáo, Rousseau là kẻ lót đường cho chủ nghĩa mác (Marx), khi ông khẳng định trong “Khế ước xã hội” rằng Kitô giáo “không trói buộc lòng người công dân vào nhà nước, nhưng kéo họ ra khỏi nhà nước cũng như khỏi tất cả những vấn đề trần thế khác”. Rousseau viết: “Không có chi mâu thuẫn với tinh thần của xã hội hơn thế. Một xã hội của Kitô hữu thật sự chẳng còn là một xã hội con người nữa”. Sau này Karl Marx cũng viết như vậy, khi cho rằng Chúa phải chết đi để con người sống. Hoặc là: Ai tước tôn giáo ra khỏi con người là người ấy đã làm một việc thiện, cũng giống như kẻ đã giật điếu thuốc phiện ra khỏi miệng anh cu li, vì nhờ đó mà anh này mới có khả năng chung tay đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội.

Chửi bới tôn giáo kết thúc trong hỗn loạn

Đứng đàng sau cuộc bách đạo quá khích thời cách mạng Pháp không phải chỉ có Rousseau, mà còn nhiều tác giả ánh sáng khác. Chẳng hạn như Voltaire, với lời hô quá khích “Diệt tên khùng đó đi!” (tên khùng ở đây ám chỉ Giáo Hội). Montesquieu gọi linh mục là những tay phù thuỷ, người làm cho người ta tin “ba là một”, ở đây ông muốn ám chỉ một cách khôi hài về giáo lý Chúa Ba Ngôi. Holbach cho rằng tôn giáo là căn nguyên của mọi khổ đau con người, và Diderot tuyên bố: “Thế giới chỉ hạnh phúc khi nào mà vị vua cuối cùng bị thắt cổ bằng khúc ruột của ông linh mục cuối cùng”.

Nước Pháp như ngộp thở trong máu và nước mắt khi cách mạng thực thi những điều mà các triết gia “ánh sáng” nhân danh “lý trí” đòi hỏi, bởi lẽ lý trí con người cuối cùng đã lộ hình như một ác thú đui mù, mặc sức cắn xé đồng loại. Vì thế, nhà khoa học và thần học Blaise Pascal đã viết về lý trí con người: “Kết luận cuối cùng của lý trí là nó nhận ra có nhiều điều còn vượt xa trí hiểu của nó”, nghĩa là, lý trí không bao giờ là và không bao giờ được phép là lẽ phán xét cuối cùng cho hành động và tính toán con người, nếu như nó không muốn chỉ mang lại khổ đau và đường cùng cho con người. Cách mạng Pháp đã chứng minh cho thấy lý trí “thuần tuý” không thể nắm quyền quyết định nếu như nó tách rời khỏi tinh thần trách nhiệm, đạo đức và tôn giáo.

Chỉ một mình giáo hoàng chống lại Napoleon

Khi Napoleon buộc giáo hoàng đi theo mình về mặt chính trị và buộc ngài phải tăng số hồng y lên 1/3 nữa và Piô VII không đồng ý, thì quan hệ giữa hai người vỡ. Ngày 2-2-1808, Napoleon chiếm Rôma, và ngày 17-5-1809 ra dụ sát nhập phần đất còn lại của nước Giáo Hội vào lãnh thổ Pháp, để “chấm dứt sự thông đồng lạm dụng giữa thần và thế quyền”. Từ lâu đài Schoenbrunn ở Wien - mà ông gọi là “căn cứ quân sự của hoàng đế chúng ta”. Napoleon tuyên bố từ nay chấm dứt “vĩnh viễn” nước Giáo Hội. Nước này từ nay trở thành một phần của Vương quốc Pháp. Ngày 10-6, cờ giáo hoàng trên luỹ Thiên thần được thay bằng cờ tam tài của Pháp. Piô VII phản ứng, dứt phép thông công Napoleon. Ngài cho dán sắc chỉ này lên các nhà thờ ở Rôma ngày 10-6-1809. Đêm mồng 6-7, Giáo hoàng bị bắt.

Đức Piô VII bị bắt

Tướng Radet được lệnh bắt giáo hoàng. Vào lúc 2 giờ 30 sáng, chỉ huy trưởng cảnh sát Radet dẫn quân lính vào điện Quirinal, phá cửa. Đột nhiên, giáo hoàng xuất hiện, ra lệnh cho đội lính canh người Thuỵ Sĩ không được chống lại. Thấy ngài, lính Radet theo nhau kính cẩn quỳ sụp xuống. Riêng Radet, như sau này ông thố lộ, thoạt tiên có cảm tưởng như đang ở trong buổi rước lễ lần đầu. Sau khi sực tỉnh, ông nói với giáo hoàng là ông nhận lệnh vào cất vai trò thế quyền của giáo hoàng. Nghe vậy, Piô VII trả lời rằng ngài không thể cho cái gì mình không có, rằng ngài chỉ là một người quản trị nước Giáo Hội. Sau đó ngài được dẫn ra một chiếc xe thư đậu bên ngoài thành phố. Trong xe rất nóng nực, nhưng người ta vẫn kéo các màn che xuống để không ai nhìn thấy ngài. Mọi người ăn trưa trong một quán ăn dơ bẩn. Nước uống múc từ dòng suối trước cửa quán ăn. Sau 19 giờ di chuyển, người ta đưa ngài vào nghỉ đêm trong một nhà trọ. Ngày 8-7, ngài được đưa vào nghỉ đêm trong chính căn phòng ở Certosa gần Firenze mà 10 năm trước Giáo hoàng Piô VI đã lai vãng. Ngày 15-8, ngài tới Savona và tạm lưu lại đó. Đoàn hồng y và tuỳ tùng được lệnh đi tiếp về Paris. Trên đường sang Nga đánh nhau, khi đang ở thành phố Dresden (Đức), Napoleon ra lệnh đưa Giáo hoàng về Fontainebleau gần Paris. Dù lúc đó đang đau sắp chết, người ta cũng mang ngài lên đường.

Sau khi ở Nga về, Napoleon lại ép Piô VII lần nữa, để ngài đồng ý bỏ nước Giáo Hội và gấp rút công nhận những giám mục mới được Napoleon bổ nhiệm cũng như chịu chấp nhận điều kiện có hai dinh thay đổi nhau cho giáo hoàng, lúc thì ở Rôma lúc ở Paris. Ngày 25-1-1813, lực đã kiệt, Piô VII chấp nhận bản dự thảo đó để làm nền tảng cho một thoả ước về sau. Nhưng Napoleon cho công bố bản dự thảo và nói đó là “Thoả ước Fontainbleau”. Giáo hoàng vì thế đã rút lại sự đồng ý.

Khi liên quân Âu châu tiến gần tới Paris sau khi đã thắng trận gần Leipzig (1813), Napoleon ra lệnh đưa Giáo hoàng về lại Savona và trả tự do cho ngài ngày 10-3-1814. Một tháng sau, chính Napoleon phải ký lệnh từ chức ở Fontainebleau và bị đưa đi lưu đày ở đảo Elba. 

Chiến thắng tinh thần của giáo hoàng
Khi tới sông Taro thuộc bắc Ý, nơi Áo và Pháp đang dàn quân chống nhau, một đại tá người áo mang Giáo hoàng qua sông rồi quỳ rạp xuống chân ngài. Lính Pháp và Áo cũng theo nhau quỳ xuống để được đức Thánh Cha chúc lành.  Sau 5 năm tù, ngày 25-5-1814, Piô VII về tới Rôma giữa tiếng reo hò vui không thể tả của dân chúng. Trong cuộc đọ sức với Napoleon, ngài đã thắng về tinh thần. Vừa về tới Rôma, ngài cho lập lại dòng Tên, và trong 9 năm cuối đời, ra sức đặt lại nền móng cho sự phục hưng của giáo triều.

***************************
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CHẤM DỨT QUỐC GIA GIÁO HỘI

Năm 1809, Napoleon sát nhập Quốc gia Giáo Hội (nước Giáo Hội) vào Pháp. Đại hội Wien (1814) đã bãi bỏ việc sát nhập đó và trả lại đất cho giáo hoàng, trừ phần đất Avignon và Venaissin vẫn tiếp tục nằm trong tay người Pháp. Nhưng số phận của Quốc gia Giáo Hội cũng chẳng kéo dài. Nó chấm dứt vào ngày 20-9-1870, sau hơn 1000 năm hiện diện. Từ đây nó bị sát nhập vào Vương quốc Ý vừa mới hình thành.

Có hay không có giáo hoàng, Ý vẫn thống nhất

Từ năm 1831, các đại biểu Anh, Pháp, Nga và Phổ ở Vatican đã đề nghị giáo hoàng ân xá các chính trị phạm, cho phép giáo dân tham gia vào các cơ quan hành chánh và tư pháp, mở quyền tự trị cho các làng xã và cho thành lập một hội đồng quốc gia và hội đồng tài chính. 

Những người quốc gia khác như Vincenzo Gioberti chủ trương đi tới một liên bang Ý với vị đứng đầu liên bang là giáo hoàng. Nhân vật tam điểm Mazzini thì đòi thành lập một quốc gia Ý và dẹp bỏ vai trò lãnh đạo của giáo hoàng trên nước Giáo Hội.

Giáo hoàng Grêgôriô XVI (1830-1846) bác bỏ không những đòi hỏi của Mazzini và đề nghị của Gioberti, mà cả bất cứ nỗ lực nào nhằm dân chủ hoá nước Giáo Hội, vì sợ rằng làm như vậy có thể sẽ đưa Ý vào con đường “cách mạng” như ở Pháp đã xảy ra. 

Nước Giáo Hội vì vậy tiếp tục chìm trong tình trạng tham nhũng vì luật pháp bất minh, trong sưu cao thuế nặng, trong luật lệ ăn chay hãm mình khắc nghiệt, trong bất an vì khủng bố của những băng đảng trong vùng Abruzzen. Lại nữa chỉ có giáo sĩ mới được làm công chức và thành phần này thường cố ý cản trở việc phong chức cho những người khác, để mình khỏi phải chia bớt nguồn thu nhập. Làm như thế họ mới có cơ hội gom góp tiền bạc mau đủ để lập gia đình. Cơn giận của người dân chống lại nước Giáo Hội, chung quy lại, cũng là vì lệ không cho giáo dân tham gia bộ máy hành chính.

Ngay năm 1831 đã xảy ra cách mạng trong nước Giáo Hội. Một chính quyền đã được thành lập trong vùng Romagna để tính chuyện lật đổ giáo hoàng, nhưng đã bị quân đội Áo dẹp kịp thời. Cũng như giáo hoàng, nước Áo không muốn để Ý thống nhất, vì Áo còn có nhiều uy thế trên nước này.

Piô IX, niềm hy vọng của nhiều người

Piô IX nguyên là Mastai Ferreti, Giám mục Giáo phận Imola, được bầu giáo hoàng năm 54 tuổi. Khi ngài lên thì phong trào đòi thống nhất đã như nước vỡ bờ, không thể cản được nữa. Phe quốc gia hồ hởi về việc bầu Piô IX, vì trước đó ngài đã tỏ cho thấy có nhiều thiện cảm với chủ trương của họ. Một vài biện pháp vào thời gian đầu của triều đại ngài đã tạo nhiều phấn khởi, như mở lệ triều yết chung vào mỗi ngày thứ năm, giảm kiểm duyệt báo chí, thành lập đội tự vệ và hội đồng bộ trưởng và tái lập hiến pháp dân sự cho Rôma. Việc ngài một sớm một chiều ra lệnh ân xá cho tù chính trị đã đưa uy tín ngài lên cao tột đỉnh. Ngày 16-7-1846, thông cáo lệnh ân xá được treo khắp đó đây: “Ta ra lệnh ân xá toàn bộ cho những thần dân nào đã bị án phạt vì phạm tội chính trị, với điều kiện họ phải viết giấy tuyên hứa là, bất kỳ ở đâu và lúc nào, sẽ không bao giờ lạm dụng sự ân xá này và hứa từ nay sẽ làm tròn bổn phận của một thần dân tốt và trung thành”.

Ngay cả Mazzini lúc đó cũng phấn chấn viết thư khuyên giáo hoàng nên đứng ra dẫn đầu phong trào thống nhất, nhưng cũng không quên nhắc khéo ngài là, nếu không, dân sẽ bỏ thập giá mà theo con đường riêng của họ. Những biện pháp trên càng làm dân Ý mến bao nhiêu thì Piô IX lại bị Áo bực bội bấy nhiêu. Ở Wien lúc đo, một tài liệu với tựa đề “Nguỵ thánh Piô IX” được tung ra khắp nơi. Tuy nhiên, khi phe quốc gia ở Ý yêu cầu Đức Thánh Cha tích cực tham gia vào cuộc chiến chống Áo, thì ngài từ chối và trả lời rằng ngài không muốn ai ra điều kiện cho mình cả.

Cách mạng lúc này chẳng còn tránh nước Giáo Hội nữa. Ngày 15-11, vị thủ tướng đầu tiên được giáo hoàng uỷ nhiệm lãnh đạo Quốc gia Giáo Hội là Pellegrino Rossi bị một anh cách mạng đâm chết, khi ông này bất chấp đe doạ tiến vào điện Quirinal để khai mạc quốc hội. Tiếp đó, cách mạng bùng nổ, khiến Giáo hoàng ngày 24-11 phải chạy tới Gaeta thuộc Vương quốc Napoli lánh nạn. Ngày 9-2 năm sau (1849) Giuseppe Mazzini tuyên bố nước Giáo Hội là một quốc gia cộng hoà. Nhưng nhà nước cộng hoà này chỉ kéo dài được 62 ngày và Rôma trong thời gian đó lâm vào tình trạng bi đát như chưa từng thấy. Cướp bóc, ám sát, chém giết như cơm bữa, cho tới khi thành phố được quân Pháp tái lập trật tự. Sau khi trở lại Rôma, Piô IX quay trở về con đường chuyên chế triệt để. Điều này làm những người “dân chủ” - mà thực chất là một đám khủng bố đội lốt, như ở Pháp trước đây - thất vọng.

Bước ngoặc quyết định

Khi vua Viktor Emanuell II của Vương quốc Piemont Sardinien và anh du kích Giuseppe Garibaldi đứng ra điều động việc thống nhất, thì số phận nước Ý và Quốc gia Giáo Hội bước vào một khúc rẽ quyết định. Năm 1859, quân cách mạng Ý thắng Áo ở trận gần Solferino, chiếm phần đất Lombardei về lại cho Ý. Năm 1860 Garibaldi đưa quân lên đảo Sizilien đánh đuổi quốc vương xứ Napoli. Cùng năm đó quân Piemont tiến vào nước Giáo Hội và đánh bại quân của giáo hoàng trong trận gần Castelfidardo. Dân trong các vùng Toskana, Parma, Modena và Romagna bỏ phiếu gia nhập Vương quốc Ý vừa mới hình thành. Năm 1861, Viktor Emanuell II được đại hội ở Firenze đề cử làm “Vua của nước Ý”. Giáo hoàng chỉ còn lại phần đất Rôma và vùng lãnh địa Phêrô (Patrimonium Petri: vùng đất chính của Quốc gia Giáo Hội). 

Rô ma trở thành thủ đô của Ý

Sau khi thất trận ở Sedan, Pháp rút quân khỏi Ý. Giáo hoàng, vì vậy, mất hậu thuẫn quân sự của Pháp. Được thế, Garibaldi cho tiến quân vào phần đất còn lại của Quốc gia Giáo Hội và trực chỉ tiến về Rô ma. Giáo hoàng Piô IX ra lệnh cho lực lượng trú phòng chỉ chống trả tượng trưng mà thôi và sẵn sàng giao thành ngay sau khi thành vỡ. Klemens August Eicholt, một trung uý pháo binh người Đức trong đoàn binh của Giáo hoàng, ghi lại theo nhãn quan của ông việc chiếm thành Rôma và những giờ phút chót của nước Giáo Hội như sau:

“Chiều tối ngày 19-9, Piô IX đi xe tới Lateran. Như thói quen của dân Ý thời đó, ngài quỳ gối leo lên đền Scala Santa để chầu Mình Thánh Chúa. Cho tới hôm nay, đây là lần cuối cùng một giáo hoàng rời bỏ Vatican. Cũng chiều tối hôm đó, chỉ huy trưởng của chúng tôi ra lệnh chuẩn bị và nói: ‘Sáng mai lúc 5 giờ cuộc tấn công vào Rô ma sẽ bắt đầu’. Cũng may mà cuộc tấn công xảy ra lúc còn sớm. Các đấng bậc chức sắc chưa dậy và do đó sẽ không ai hối hả chạy tới Vatican để xin Đức Thánh Cha cấp tốc cho kéo cờ trắng. Và vừa xoa tay, ông nói thêm: ‘Như thế hy vọng chúng ta còn có mấy tiếng đồng hồ để dập quân Ý’. Bình minh ngày 20-9-1870, chiếu sáng một quang cảnh buồn bã. Thành Rôma của các giáo hoàng, thủ đô của Giáo hội Công giáo, bị họng súng bao vây tứ phía và chốc nữa đây sẽ biến thành một biển khói và lửa. 5 giờ kém mười lăm, 14 họng pháo bắt đầu nhả đạn vào cửa San Giovanni. Lực lượng trú phòng bảo vệ cửa gồm hai đội pháo. Đây là giờ phút vinh dự và may mắn cho chúng tôi được lâm chiến...”.

Sau một cuộc đụng độ ngắn, người ta biết được Garibaldi sẽ vào thành bằng cửa Pia. Vì vậy đội pháo được lệnh ngừng bắn. Anh trung uý kể tiếp:

“Chúng tôi thoải mái tiến về Công trường Thánh Phêrô, dựng hai khẩu pháo bên tháp giữa công trường và dẫn lừa, ngựa vào trú dưới các trụ phía cửa đồng điện Vatican. Sau chúng tôi, những đám quân khác cũng kéo tới đóng trại trên công trường. Một đêm buồn bã nữa trôi qua, đêm cuối cùng trong cuộc đời phục vụ giáo hoàng. Những vết thương làm tôi không thể nào chợp mắt được. Càng không ngủ được khi nghĩ đến rồi đây số phận của đức Thánh Cha, vị lãnh đạo chúng tôi, sẽ ra sao. Mãi lâu sau nửa đêm đèn phòng của ngài mới tắt. Không biết tắt đèn rồi ngài có chợp mắt được không. Tôi tựa mình vào súng, người quấn trong áo choàng, đợi chờ ngày tới, chong mắt nhìn những tia sáng bình minh trong làn khí ban mai se lạnh...

Buổi sáng trôi qua trong những chuẩn bị súng ống. Lần cuối cùng quân đội của giáo hoàng dàn binh trên công trường Phêrô. Chúng tôi ngồi trên mình ngựa trong tư thế sẵn sàng lên đường. Bổng hàng ngàn tiếng la reo lên: ‘Đức Thánh Cha, xin ĐTC ban phép lành cho chúng con!’ ĐTC xuất hiện nơi cửa sổ, cánh cửa mở, tất cả yên lặng như tờ. Ngài đưa tay lên ban phép lành...

Tôi gập đầu lên cổ ngựa. Những hạt nước mắt nóng thấm xuống bờm ngựa. Tôi xấu hổ liếc nhìn sang bên thì thấy vị tiểu đoàn trưởng Mueller của tôi - một tay lính chân chất đã từng ra trận ở Phi châu và Mễ tây cơ - cũng nước mắt lăn dài trên má... Rồi như có lệnh, các đơn vị bộ binh đồng loạt dơ cao tay súng. Lời chào cuối cùng là một phát đại bác xé trời. Bóng dáng ngài Piô IX biến mất sau cánh cửa sổ...”.

Từ cái ngày 20-9-1870 ấy Rôma trở thành thủ đô của Ý. Không lâu sau đó Viktor Emanuell vào thành và đóng đô tại dinh Quirinal.

 
Các Vương quốc trên lãnh thổ Ý trước khi thống nhất Ý

***************************

TRÌNH THUẬT 90

PIÔ IX CHỈ CÒN LÀ MỘT “GIÁO HOÀNG”

Sau khi thành phố Rôma và Quốc gia Giáo Hội bị chiếm ngày 20-9-1870, Giáo hoàng Piô IX ẩn mình trong điện Vatican và tự coi mình như một “tù nhân”. Mọi cố gắng thương thảo với vị “vua mới của nước Ý” theo sự thúc dục của Hồng y Quốc vụ khanh Antonelli đều bị Piô IX khăng khăng từ chối: “Non possumus”!

Không thể chờ được sự thay đổi ý kiến về phía giáo hoàng, vì ngài cương quyết không chịu từ bỏ Quốc gia Giáo Hội, vương triều Ý đại lợi ngày 13-5-1871 đã đưa ra một “Đạo luật bảo đảm” để ấn định quyền hạn và vai trò của giáo hoàng. Qua luật đó, vua Viktor Emanuel, người đã bị giáo hoàng dứt phép thông công, đề nghị giáo hoàng vẫn tiếp tục có hoàn toàn chủ quyền, được trả tiền hưu bổng hằng năm, được tự do liên lạc với các giám mục trên thế giới, tự do thi hành sứ vụ, tự do bổ nhiệm các giám mục ở Ý, không buộc phải tuyên thệ trung thành trước chính phủ Ý, và ngoài ra điện Vatican, điện Lateran và điện Castel Gandolfo sẽ là sở hữu của giáo hoàng.

Hai ngày sau, Piô IX bác bỏ đề nghị đó. Vì vậy, “vấn đề Rôma” vẫn bế tắc cho mãi tới khi có hiệp ước Lateran được ký kết giữa Piô XI và Mussolini vào năm 1929.

Để làm ra vẻ không công nhận chính phủ mới, năm 1874 Giáo hoàng Piô IX ký sắc lệnh “Non expedit” cấm tất cả tín hữu Công giáo Ý tham gia bầu cử chính trị. Lệnh này có hiệu lực mãi đến năm 1905. Hậu quả không lường của lệnh đó là đã giúp cho các phần tử chống Giáo Hội chiếm được đa số trong quốc hội Ý một cách dễ dàng.

Kể từ đây, Quốc gia Giáo Hội chấm dứt. Piô IX đã cố tìm mọi cách để bảo vệ uy quyền đời của mình. Nhưng ý Chúa lại “khôn ngoan” hơn, vì rồi ra sẽ thấy, uy quyền đó thật ra chỉ là một gánh nặng vô ích, càng ngày càng trở nên quá tải cho giáo hoàng và Giáo Hội và là đầu mối bất hoà giữa các thế lực. Cuối cùng, giáo hoàng không là một ông hoàng trần thế nữa mà chỉ còn là một “giáo hoàng thuần tuý”, chỉ còn là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội. Đã qua rồi cái thời mà người ta vẫn cho rằng uy quyền và tự do của giáo hoàng chỉ có được bằng cách liên minh với một thế lực trần thế lớn mạnh. Cái lo ngại của Piô IX cũng không xảy ra. Ngài sợ nếu mất vương quyền đời thì sẽ bị lệ thuộc nước Ý. Trái lại, việc giải tán Quốc gia Giáo Hội đã mang lại cho giáo hoàng một thứ uy quyền tinh thần, như hiện nay ta đang thấy.

Syllabus phê phán những sai trái của thời đại 
“Syllabus errorum” (= Bản kê các sai lầm) là một thí dụ về ảnh hưởng của tiếng nói giáo hoàng trên thế giới. Nội dung Syllabus chỉ là nhắc lại những điểm mà Giáo Hội đã kết án trước đây. Đây là một bản văn đính kèm với tông thư “Quanta cura”, công bố năm 1864 và được gửi tới tất cả các giám mục. Bản văn đề cập tới 80 điểm sai lầm của thời đại, như thuyết phiếm thần (Pantheismus: coi Thượng đế đồng nhất với thiên nhiên), thuyết dửng  dưng coi tất cả các tôn giáo đều có giá trị như nhau, chủ nghiã xã hội và chủ nghiã cộng sản vì hai thuyết này chối bỏ quyền tư hữu và đặt gia đình lệ thuộc vào nhà nước - Bản Tuyên ngôn Cộng sản xuất hiện năm 1848 - chủ nghĩa tự nhiên cổ xuý cho việc loại tôn giáo ra khỏi xã hội, chủ nghiã duy lý và đặc biệt là chủ nghiã tự do (Liberalismus) chủ trương đưa “khoa học và tự do lên thành một thứ tôn giáo”. Nơi đâu những người theo chủ nghĩa tự do nắm quyền, ở đó họ lập tức đưa ra những đạo luật thù nghịch với Giáo Hội.

Một số điểm trước đây bị “Syllabus” kết án, nay rõ ràng phải được xét lại, chẳng hạn như những điểm kết án sau đây: “Mỗi người được tự do chọn lựa cho mình một tôn giáo nào mà lý trí mình cho là đúng”. Hoặc “Qua tôn giáo mình, con người có thể tìm thấy cho mình con đường nên thánh và sự cứu độ đời đời”. Hoặc “Nghiên cứu triết học không cần phải quan tâm tới mạc khải”.

Nhà giáo sử Seppelt đã viết từ năm 1933 rằng “chỉ có thể giải thích đúng được các đoạn văn này khi người ta hiểu được ý hướng của những người viết ra chúng và hiểu được đâu là ý nghĩa phê phán của giáo hoàng. Hơn nữa, cần phải hiểu rằng đây chỉ là những nguyên tắc cơ bản được nêu lên bằng một lối nói thật mạnh nhằm gây chú ý nhiều hơn”. Syllabus xuất hiện trong lúc Giáo Hội bị tấn công từ mọi phiá, cho nên phải hiểu nó là một lối “tự vệ” của giáo hoàng. Dù vậy, có những phê phán trong Syllabus tới nay vẫn còn giá trị.

Phê phán đúng

Có thể kể ra đây ít điều tiêu biểu mà Piô IX đã phê phán đúng:

Lý trí con người, tự bản chất, là quy luật và tự nó có đủ khả năng tạo hạnh phúc cho con người và các dân tộc...

Đức tin ki tô giáo mâu thuẫn với lý trí con người, mạc khải của Thiên Chúa làm thương tổn sự phát triển toàn diện của con người...

Những lời tiên tri và phép lạ trong Sách Thánh chỉ là tưởng tượng của các thi sĩ. Chính Chúa Kitô cũng là một nhân vật giả tưởng...

Các sắc lệnh Toà Thánh cản trở đà tiến bộ tự do của khoa học...

Giáo Hội chỉ được hành xử quyền của mình khi được phép và đồng ý của nhà nước...

Giáo Hội tự nó không có quyền chiếm hữu và tư hữu...

Mọi quyền hành xuất phát từ nhà nước và nhà nước có quyền hành vô hạn...

Giáo huấn Giáo hội Công giáo đi ngược với hạnh phúc và ưu điểm của xã hội con người...

Nhà nước có quyền can thiệp vào chuyện tôn giáo, đạo đức và giáo sĩ. Nhà nước có thể quyết định ngay cả về việc quản trị các phép bí tích...

Nhà nước có thể và phải nắm quyền lãnh đạo các trường công lập...

Nhà nước có thể ngăn cấm các giám mục và giáo dân không được tự do liên lạc và trao  đổi với giáo hoàng Rôma...

Chính quyền dân sự có quyền cấm các giám mục thi hành nhiệm vụ...

Chính quyền nhà nước có thể giúp đỡ cho tất cả những ai muốn hồi tục hoặc rút lại lời thề...

Không chấp nhận một lực nào khác ngoài lực sẵn có trong chính vật chất đó...

Uy quyền chẳng gì khác hơn là tổng hợp các lực vật chất...

Từ bỏ một lời tuyên hứa dù lành thánh hoặc một hành động tội phạm dù xấu xa chừng nào chăng nữa cũng không đáng kết án, chuyện đó được phép và ngay cả được khuyến  khích, nếu như người ta làm vì lòng yêu nước...

Hậu quả ghê gớm
Đạo binh của giáo hoàng chẳng thế lực nào còn coi ra gì. Nhưng, với một lá thư luân lưu, Giáo hoàng đã làm cả thế giới rúng động. Lá thư khiến sự đối địch giữa tín hữu Công giáo và Tin lành ở Hòa Lan trở nên gay gắt. Ở Pháp, những người theo thuyết tự do phản đối mấy tuần liền và cấm phổ biến “Syllabus”. Chính quyền Nga và Ý từ chối không cho ấn hành bản văn. Giáo hoàng bị nhạo cười ở Anh. Người đức lấy làm tiếc về chuyện “trật đường rầy” của Giáo hoàng. Nhà cầm quyền Áo thì sợ giới giáo sĩ được thế đòi thêm trong việc thi hành thỏa ước vừa mới ký với giáo hoàng. Nói chung, những người theo thuyết tự do đánh giá tài liệu này là lạc hậu, phản tiến bộ, phản văn hoá, là một lời “tuyên chiến” với nền văn hoá mới và với các quốc gia tân tiến.

Piô IX cương quyết chống lại thuyết tự do đương thời, coi nó như là “một sai lầm của thế kỷ”. Ngài đã một lần lên án cái gọi là “chủ nghiã tự do Công giáo” như sau: “Chủ nghĩa tự do Công giáo là một thứ chân trong chân ngoài, một chân theo Giáo Hội, một chân theo tinh thần buông thả của thời đại. Một chân theo Ta, một chân theo bọn thù nghịch. Chân này theo chân lý, chân kia theo lầm lạc”. Tất cả mong ước của Piô IX là làm sao có được những thứ “hiệp sĩ tuyệt hảo”, chưa bị tiêm nhiễm một chút gì nếp sống buông thả của thời đại. Piô IX tuy không kết án những người công giáo theo thuyết tự do, nhưng dưới mắt ngài, họ tất cả đều là những kẻ đáng ngại.

Một tín điều mới
Syllabus không được ban ra từ “ngai toà” (ex cathedra), nên không phải là không sai lầm, không buộc phải tin. Giáo huấn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ban hành ngày 8-12-1854, trái lại, là một tín điều “ngai toà”, buộc phải tin. 

“Đây là một chân lý đức tin được Chúa mạc khải, là Maria ngay từ giây phút đầu thai -  nhờ một hồng ân đặc biệt và nhờ công nghiệp Đức Kitô - đã được Chúa giữ gìn khỏi mọi tì ố tội nguyên”.

Nhiệm vụ quyết định của giáo hoàng khi muốn đưa một giáo huấn lên thành tín điều là xét xem giáo huấn đó có phải là một “chân lý đức tin được Chúa mạc khải” hay không hay giáo huấn đó đã có trong mạc khải (qua Sách Thánh hoặc truyền thống) hay không. Ngay chính giáo hoàng cũng không thể “sáng chế” ra một tín điều mới, nên tín điều Mẹ vô nhiễm cũng chẳng phải là một chuyện gì mới lạ, vì truyền thống mừng lễ này đã có trong Giáo hội Đông và Tây phương cả ngàn năm nay rồi. 

Việc loan báo tín điều Mẹ vô nhiễm vào thời điểm đó còn muốn chứng tỏ quyền năng của một giáo hoàng, một mình ngài có thể ra quyết định tối hậu cho toàn thế giới công giáo về những gì liên quan tới đức tin hoặc luân lý mà không cần phải có sự đồng ý của công đồng. Vấn đề “không sai lầm” của giáo hoàng đã là đề tài quan trọng nhất của Công đồng Vatican I.

Nguồn: truyenthongconggiao.org
